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 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC
1. Quản trị là gì?
a. Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện những mục tiêu chung
b. Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện những mục đích chung
c. Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện những kế hoạch chung
d. Quản trị là những hoạt động cần thiết được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức nhằm thực hiện những công việc chung
2. Quản trị là gì?
a. Quá trình hoạch định, tổ chức, bố trí nhân sự, lãnh đạo và kiểm soát có hệ thống các hoạt động trong một tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu đề ra
b. Tiến trình làm việc với con người và thông qua con người, trong một môi trường luôn thay đổi nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức
c. Nghệ thuật hoàn thành các mục tiêu để vạch ra thông qua người khác
d. Tất cả đều đúng
3. Hoạt động quản trị chịu sự ảnh hưởng như thế nào?
a. Hoạt động quản trị chịu sự tác động của kỹ thuật đang biến động không ngừng
b. Hoạt động quản trị chịu sự tác động của công nghệ đang biến động không ngừng
c. Hoạt động quản trị chịu sự tác động của kinh tế đang biến động không ngừng
d. Hoạt động quản trị chịu sự tác động của môi trường đang biến động không ngừng
4. Quản trị được thực hiện trong một tổ chức nhằm:
a. Tối đa hóa lợi nhuận
b. Đạt mục tiêu của tổ chức
c. Sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực
d. Đạt được mục tiêu của tổ chức với hiệu suất cao
5. Trong quản trị muốn hướng đến điều gì tốt nhất trong tổ chức?
a. Quản trị hướng đến tổ chức đạt mục tiêu với sự thỏa mãn cao nhất và chi phí thấp nhất
b. Quản trị hướng đến tổ chức đạt mục tiêu với lợi ích cao nhất và chi phí thấp nhất
c. Quản trị hướng đến tổ chức đạt mục tiêu với kết quả cao nhất và chi phí thấp nhất
d. Quản trị hướng đến tổ chức đạt mục tiêu với lợi nhuận cao nhất và chi phí thấp nhất
6. Hiệu quả quản trị được hiểu là?
a. Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực
b. Quan hệ giữa nguồn lực và kết quả
c. Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất
d. Hệ thống mục tiêu nhất quán
7. Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách nào?
a. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đầu ra không thay đổi
b. Chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu ở đầu ra
c. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và vừa tăng doanh thu ở đầu ra
d. Tất cả đáp án đều đúng 
8. Các chức năng cơ bản của quản trị là gì?
a. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp
b. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát
c. Hoạch định, thực hiện, đo lường, kiểm soát
d. Hoạch định, tổ chức, kiểm soát và sửa sai
9. Các chức năng cơ bản của quản trị là gì?
a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra
b. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp
c. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo
d. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra
10. Các chức năng cơ bản theo quản trị học hiện đại gồm:
a. 3 chức năng
b. 4 chức năng
c. 5 chức năng
d. 6 chức năng
11.  Chức năng hoạch định xác định mục tiêu cụ thể như thế nào?
a. Chức năng hoạch định xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra quan điểm hoạt động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định
b. Chức năng hoạch định xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra chương trình hoạt động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định
c. Chức năng hoạch định xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra giới hạn hoạt động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định
d. Chức năng hoạch định xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra cách thức hoạt động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định
12. Trong một tổ chức, các cấp bậc quản trị thường được chia thành mấy cấp bậc?
a. 2 cấp quản trị
b. 3 cấp quản trị
c. 4 cấp quản trị
d. 5 cấp quản trị
13. Ba cấp bậc nhà quản trị trong tổ chức là gì?
a. Cấp cơ sở, cấp trung, cấp cao
b. Cấp trẻ, cấp trung niên, cấp cao tuổi
c. Cấp thu nhập thấp, cấp thu thập vừa, cấp thu nhập cao
d. Cấp cơ sở, cấp trung niên, cấp cao
14. Ba kỹ năng cần thiết của nhà quản trị là gì?
a. Kỹ năng trình bày, kỹ năng tổng hợp và kỹ năng định hướng
b. Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng chiến lược
c. Kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhân sự và kỹ năng tư duy
d. Kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng tư duy và kỹ năng trình bày
15.  Mục tiêu của quản trị trong một tổ chức là gì?
a. Đạt được hiệu quả và hiệu suất cao
b. Sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có
c. Tìm kiếm lợi nhuận
d. Tạo sự ổn định để phát triển
16.  Môi trường tác động đến doanh nghiệp và ảnh hưởng mạnh nhất đến
a. Cơ hội thị trường cho doanh nghiệp
b. Quyết định về chiến lược hoạt động của doanh nghiệp
c. Đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp
d. Đe dọa về doanh số của doanh nghiệp
17.  Nhà quản trị cần phân tích môi trường để
a. Đưa ra quyết định trong kinh doanh
b. Có thông tin
c. Lập kế hoạch kinh doanh
d. Phát triển thị trường
18.  Thời gian dành cho chức năng hoạch định sẽ cần nhiều hơn đối với nhà quản trị ở cấp nào?
a. Cấp cao
b. Cấp trung
c. Cấp thấp
d. Tất cả đều đúng
19.  Với doanh nghiệp, việc nguyên cứu môi trường là công việc phải làm của
a. Nhà quản trị cấp cao
b. Nhà quản trị cấp trung
c. Nhà quản trị cấp thấp
d. Tất cả các đáp án đều đúng
20.  Nhà quản trị cần phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng nào?
a. Hoạch định
b. Điều khiển và kiểm tra
c. Tổ chức
d. Tất cả đều sai
21.  Nhà quản trị cần phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng nào?
a. Hoạch định và kiểm tra
b. Điều khiển và kiểm tra
c. Hoạch định và tổ chức
d. Tất cả đều sai
22.  Hiệu quả và hiệu suất của quản trị chỉ có được khi nào?
a. Làm đúng việc
b. Làm đúng cách
c. Tỷ lệ giữa kết quả đạt được chia cho chi phí bỏ ra cao
d. Làm đúng cách để đạt được mục tiêu
23. Trong quản trị, doanh nghiệp quan trọng nhất là gì?
a. Xác định đúng lĩnh vực hoạt động tổ chức
b. Xác định đúng quy mô của tổ chức
c. Xác định đúng trình độ và số lượng đội ngũ nhân viên
d. Xác định đúng chiến lược phát triển của doanh nghiệp
24.  Quản trị cần thiết cho các tổ chức như thế nào?
a. Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận
b. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh
c. Các đơn vị hành chính sự nghiệp
d. Các công ty lớn
25. Phát biểu đúng nhất về mối quan hệ giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị
a. Chức vụ càng thấp thì kĩ năng về kỹ thuật càng quan trọng
b. Chức vụ càng cao thì kỹ năng về tư duy càng quan trọng
c. Nhà quản trị cần tất cả các kỹ năng, tuy nhiên chức vụ càng cao thì kĩ năng tư duy càng quan trọng
d. Nhà quản trị không cần tất cả kỹ năng vẫn làm hoàn thành tốt nhiệm vụ, về kỹ năng tư duy cũng quan trọng hơn
26.  Quản trị viên trung cấp thường tập trung vào việc ra các loại quyết định nào?
a. Chiến lược
b. Tác nghiệp
c. Chiến thuật
d. Tất cả đều đúng
27.  Quản trị viên cấp thấp thường tập trung vào việc ra các loại quyết định nào?
a. Chiến lược
b. Tác nghiệp
c. Chiến thuật
d. Tất cả đều đúng
28.  Quản trị viên cấp cao thường tập trung vào việc ra các loại quyết định nào?
a. Chiến lược
b. Tác nghiệp
c. Chiến thuật
d. Tất cả đều đúng
29.  Càng xuống cấp thấp hơn thì thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng hơn?
a. Hoạch định
b. Tổ chức
c. Điều khiển
d. Kiểm tra
30.  Càng lên cấp cao hơn thì thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng hơn?
a. Hoạch định
b. Tổ chức
c. Điều khiển
d. Kiểm tra
31.  Ba nhóm lĩnh vực vai trò của nhà quản trị là gì?
a. Vai trò đại diện, vai trò thông tin, vai trò lãnh đạo
b. Vai trò hòa giải, vai trò phân bổ tài nguyên, vai trò thương thuyết
c. Vai trò quan hệ, vai trò thông tin, vai trò quyết định
d. Vai trò quan hệ, vai trò thông tin, vai trò đại diện
32.  Có bao nhiêu nhóm vai trò lĩnh vực của nhà quản trị?
a. 2 nhóm
b. 3 nhóm
c. 4 nhóm
d. 5 nhóm
33.  Vai trò quan hệ với con người của nhà quản trị thể hiện ở:
a. Vai trò đại diện, người lãnh đạo, người liên lạc
b. Vai trò thu thập, phổ biến thông tin, phát ngôn
c. Vai trò doanh nhân, hòa giải, phân phối nguồn lực, thương thuyết
d. Tất cả đều đúng
34.  Vai trò thông tin của nhà quản trị thể hiện ở:
a. Vai trò đại diện, người lãnh đạo, người liên lạc
b. Vai trò thu thập, phổ biến thông tin, phát ngôn
c. Vai trò doanh nhân, hòa giải, phân phối nguồn lực, thương thuyết
d. Tất cả đều đúng
35.  Vai trò quyết định của nhà quản trị thể hiện ở:
a. Vai trò đại diện, người lãnh đạo, người liên lạc
b. Vai trò thu thập, phổ biến thông tin, phát ngôn
c. Vai trò doanh nhân, hòa giải, phân phối nguồn lực, thương thuyết
d. Tất cả đều đúng
36.  Kỹ năng cần thiết quan trọng nhất đối với nhà quản trị cấp thấp là gì?
a. Kỹ năng nhân sự và kỹ năng kỹ thuật
b. Kỹ năng kỹ thuật
c. Kỹ năng nhân sự
d. Kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng tư duy
37.  Kỹ năng cần thiết quan trọng nhất đối với nhà quản trị cấp cao là gì?
a. Kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng tư duy
b. Kỹ năng tư duy
c. Kỹ năng tư duy và kỹ năng nhân sự
d. Kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng nhân sự
38.  Kỹ năng nào cần thiết ở mức độ như nhau đối với các nhà quản trị?
a. Tư duy
b. Kỹ thuật
c. Nhân sự
d. Tất cả đều sai
39.  Nhà quản trị cấp thấp thì cần kỹ năng nào quan trọng nhất?
a. Nhân sự
b. Chuyên môn
c. Tư duy
d. Giao tiếp 
40.  Các vai trò thông tin của nhà quản trị bao gồm:
a. Phổ biến thông tin
b. Cung cấp thông tin
c. Thu thập và tiếp nhận thông tin
d. Cả 3 đáp án đều đúng
41.  Các vai trò quyết định của nhà quản trị bao gồm:
a. Giải quyết các thay đổi và xung đột
b. Phân bổ tài nguyên
c. Thương thuyết, đàm phán
d. Cả 3 đáp án đều đúng
42.  Hiệu suất của quản trị chỉ có được khi nào?
a. Làm đúng việc
b. Làm việc đúng cách
c. Chi phí thấp
d. Tất cả đều sai
43. Kỹ năng kỹ thuật của nhà quản trị là gì?
a. Thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà quản trị
b. Khả năng động viên và điều khiển những người cộng sự
c. Đòi hỏi nhà quản trị phải hiểu rõ mức độ phức tạp của môi trường công việc
d. Khả năng động viên và giảm thiểu mức độ phức tạp của môi trường công việc
44.  Kỹ năng nhân sự của nhà quản trị là gì?
a. Thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà quản trị
b. Khả năng động viên và điều khiển những người cộng sự
c. Đòi hỏi nhà quản trị phải hiểu rõ mức độ phức tạp của môi trường công việc
d. Khả năng động viên và giảm thiểu mức độ phức tạp của môi trường công việc
45.  Kỹ năng tư duy của nhà quản trị là gì?
a. Thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà quản trị
b. Khả năng động viên và điều khiển những người cộng sự
c. Đòi hỏi nhà quản trị phải hiểu rõ mức độ phức tạp của môi trường công việc
d. Thể hiện bản sắc riêng và đặc thù của mỗi nhà quản trị
46.  Vai trò nào đã được thực tiễn khi nhà quản trị đưa ra quyết định để phát triển kinh doanh?
a. Vai trò người lãnh đạo
b. Vai trò người đại diện
c. Vai trò người phân bố tài nguyên
d. Vai trò người doanh nhân
47.  Theo Henry Minzberg, các nhà quản trị phải thực hiện bao nhiêu vai trò
a. 7
b. 14
c. 10
d. 4
48.  Nguyên cứu của Henry Minzberg đã nhận dạng 10 vai trò của nhà quản trị và phân loại thành 3 nhóm vai trò , đó là gì?
a. Nhóm vai trò lãnh đạo, vai trò thông tin, vai trò ra quyết định
b. Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò xử lý các xung đột, vai trò xử lý các xung đột, vai trò ra quyết định
c. Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò thông tin, vai trò ra quyết định
d. Nhóm vai trò liên lạc, vai trò phân bố tài nguyên, vai trò tương thuyết 
49.  Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhất là gì?
a. Thực hiện mục đích đúng với hiệu suất cao
b. Làm đúng việc
c. Đạt được lợi nhuận cao
d. Chi phí thấp nhất
50.  Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi đưa ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sản xuất?
a. Vai trò người thực hiện
b. Vai trò người đại diện
c. Vai trò người phân bố tài nguyên
d. Vai trò người kinh doanh
51.  Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi đàm phán với đối tác về việc tăng đơn giá gia công tròn quá trình thảo luận hợp đồng với họ?
a. Vai trò người liên lạc
b. Vai trò người thương thuyết
c. Vai trò người lãnh đạo
d. Vai trò người đại diện
52.  Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi giải quyết vấn đề bãi công xảy ra trong doanh nghiệp?
a. Vai trò nhà kinh doanh
b. Vai trò người giải quyết xáo trộn
c. Vai trò người thương thuyết
d. Vai trò người lãnh đạo
53. Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật quản trị được diễn đạt rõ nhất trong câu:
a. Khoa học là nền tảng để hình thành nghệ thuật
b. Trực giác là quan trọng để thành công trong quản trị
c. Cần vận dụng đúng các nguyên tắc khoa học vào quản trị
d. Có mối quan hệ biện chứng giữa khoa học và nghệ thuật quản trị
54.  Nghệ thuật quản trị có được từ đâu?
a. Từ cha truyền con nối
b. Khả năng bẩm sinh
c. Trải nghiệm qua thực hành quản trị
d. Các chương trình đào tạo
55.  Phát biểu nào sau đây là không đúng?
a. Nghệ thuật quản trị không thể học được
b. Có được từ di truyền
c. Trải nghiệm qua thực hành quản trị
d. Khả năng bẩm sinh
56.  Để đạt hiệu quả, các nhà quản trị cần phải:
a. Xác định và hoàn thành đúng mục tiêu
b. Giảm chi phí đầu vào
c. Tăng doanh thu ở đầu ra
d. Tất cả đều sai
57.  Cố vấn cho ban giám đốc của một doanh nghiệp thuộc cấp quản trị nào?
a. Cấp cao
b. Cấp giữa
c. Cấp thấp
d. Không có đáp án đúng
58.  Phát biểu nào sau đây là sai?
a. Quản trị cần thiết đối với bệnh viện
b. Quản trị cần thiết đối với trường học
c. Quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức có quy mô lớn
d. Quản trị cần thiết đối với doanh nghiệp
59.  Theo thuyết X của Douglas McGregor
a. Nhân viên thích thú làm việc và học hỏi công việc
b. Nhân viên ham muốn làm việc và thích nhận trách nhiệm
c. Nhân viên không thích làm việc và cố lẫn tránh công việc
d. Nhân viên vui vẻ làm việc và yêu thích công việc
60.  Theo thuyết Y của Douglas McGregor
a. Nhân viên thích thú làm việc và học hỏi công việc
b. Nhân viên ham muốn làm việc và thích nhận trách nhiệm
c. Nhân viên không thích làm việc và cố lẫn tránh công việc
d. Nhân viên vui vẻ làm việc và không thích nhận trách nhiệm
61. Quản trị theo học thuyết Z là gì?
a. Quản trị theo cách của Mỹ
b. Quản trị theo cách của Nhật Bản
c. Quản trị kết hợp theo cách của Mỹ và của Nhật Bản
d. Tất cả đều sai
62.  Học thuyết Z chú trọng tới điều gì?
a. Mối quan hệ con người trong tổ chức
b. Vấn đề lương bổng cho người lao động
c. Sử dụng dài hạn
d. Đào tạo đa năng
63.  Tác giả của học thuyết Z là ai?
a. William Ouchi
b. Frederick Herzberg
c. Douglas McGregor
d. Henry Fayol
64.  Trường phái quản trị khoa học quan tâm đến điều gì?
a. Trường phái quản trị khoa học quan tâm đến điều kiện lao động thông qua việc hợp lý hóa các bước công việc
b. Trường phái quản trị khoa học quan tâm đến năng suất lao động thông qua việc hợp lý hóa các bước công việc
c. Trường phái quản trị khoa học quan tâm đến môi trường lao động thông qua việc hợp lý hóa các bước công việc
d. Trường phái quản trị khoa học quan tâm đến trình độ lao động thông qua việc hợp lý hóa các bước công việc
65.  Điểm quan tâm chung của các trường phái quản trị là gì?
a. Năng suất lao động
b. Con người
c. Hiệu quả
d. Chi phí
66.  Henry Fayol (1841-1925) đã đưa ra... chức năng và... nguyên tắc quản trị
a. 4 và 14
b. 5 và 14
c. 6 và 14
d. 7 và 14
67.  Điểm quan tâm chung giữa các trường phải quản trị khoa học, quản trị hành chính, quản trị định lượng là gì?
a. Con người
b. Năng suất lao động
c. Cách thức quản trị
d. Lợi nhuận
68.  Trường phái tâm lý – xã hội trong quản trị nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý quan hệ nào của con người trong xã hội ?
a. Xã hội
b. Bình đẳng
c. Đẳng cấp
d. Lợi ích
69. Theo Max Weber đưa ra hệ thống hành chánh quan liêu lý tưởng có nghĩa là:
a. Các thủ tục giấy tờ quan liêu trong doanh nghiệp
b. Hệ thống chức vụ và nhiệm vụ được xác định rõ ràng, phân công, phân nhiệm chính xác, các mục tiêu phân biệt, hệ thống quyền hành có tôn ti trật tự
c. Các thủ tục hành chánh quan liêu trong doanh nghiệp
d. Các chính sách không hợp lý trong quản trị doanh nghiệp
70.  Mô hình 7 yếu tố (7’s) của McKinsey gồm:
a. Strategy, Structure, System, Staffs, Style, Skill, Shared values
b. Strength, Structure, System, Staffs, Style, Skill, Shared values
c. Strength, Structure, System, Staffs, Style, Skill, Strategy
d. Strength, Strategy, System, Staffs, Style, Skill, Shared values
71.  Các yếu tố trong mô hình 7’S của Mckinsey là gì?
a. Chiến lược; cấu trúc; hệ thống; tài chính; kỹ năng; nhân viên; mục tiêu phối hợp
b. Chiến lược; hệ thống; mục tiêu; phối hợp; phong cách; công nghệ; tài chính; nhân viên
c. Chiến lược; kỹ năng; giá trị chung; cấu trúc; hệ thống; nhân viên; phong cách
d. Chiến lược; cấu trúc; hệ thống; đào tạo; mục tiêu; kỹ năng; nhân viên
72.  Trình tự hoạt động trong mô hình 5S của Nhật Bản là:
a. Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng
b. Sắp xếp, sàng lọc, săn sóc, sạch sẽ, sẵn sàng
c. Sàng lọc, săn sóc, sạch sẽ, sắp xếp, sẵn sàng
d. Sàng lọc, sạch sẽ, sắp xếp, săn sóc, sẵn sàng
73.  Lý thuyết “quản trị khoa học” được xếp vào trường phái quản trị nào?
a. Trường phái tâm lý – xã hội
b. Trường phái quản trị định lượng
c. Trường phái quản trị cổ điển
d. Trường phái quản trị hiện đại
74.  Người đưa ra 14 nguyên tắc “Quản trị tổng quát” là ai?
a. Frederick W. Taylor (1856 – 1915)
b. Henry Fayol (1814 – 1925)
c. Max Weber (1864 – 1920)
d. Douglas M Gregor (1900 – 1964)
* Sinh viên tự học 14 nguyên tắc quản trị của Henry Fayol:
- 	Phân chia công việc
- Tương quan giữa thẩm quyền và trách nhiệm
- Kỷ luật
- Thống nhất chỉ huy
- Thống nhất điều khiển
- Cá nhân lệ thuộc lợi ích chung
- Thù lao tương xứng
- Tập trung và phân tán
- Hệ thống quyền hành
- Trật tự
- Công bằng
- Ổn định nhiệm vụ
- Sáng kiến
- Đoàn kết (tinh thần tập thể)
75.  Henry Fayol phân chia công việc doanh nghiệp thành mấy loại?
a. 4 loại
b. 5 loại
c. 6 loại
d. 7 loại
* Sinh viên tự học 6 loại phân chia công việc doanh nghiệp:
- Sản xuất
- Thương mại
- Tài chính
- An ninh
- Kế toán
- Hành chánh
76.  Henry Fayol có bao nhiêu chức năng cơ bản trong quản trị
a. 4 chức năng
b. 5 chức năng
c. 6 chức năng
d. 7 chức năng
* Sinh viên tự học 5 chức năng cơ bản trong quản trị
- Kế hoạch
- Tổ chức
- Chỉ huy
- Phối hợp
- Kiểm soát
77. Tư tưởng của trường phái quản trị tổng quát (hành chính) thể hiện qua đâu?
a. 14 nguyên tắc của H. Faytol
b. 4 nguyên tắc của W.Taylor
c. 6 phạm trù của công việc quản trị
d. Mô hình tổ chức quan liêu bàn giấy
78.  Tác giả của “Trường phái quản trị quá trình” là gì?
a. Harold Koontz
b. Henry Fayol
c. R.Owen
d. Max Weber
79. Mô hình 7’S theo quan điểm của Mckinsey thuộc trường phái quản trị nào?
a. Trường phái quản trị hành chính
b. Trường phái quản trị hội nhập
c. Trường phái quản trị hiện đại
d. Trường phái quản trị khoa học
80.  Các tác giả nổi tiếng của trường phái tâm lý – xã hội là ai?
a. Mayo; Maslow; Gregor; Vroom
b. Simon; Mayo; Maslow
c. Maslow; Gregor; Vroom; Gannit
d. Taylor; Maslow; Gregor; Fayol
81.  Nhà nguyên cứu về quản trị đã đưa ra lý thuyết “tổ chức quan liêu bàn giấy” là ai?
a. M.Weber
b. H. Fayol
c. W. Taylor
d. E.Mayo
82.  Điền vào chỗ trống: “Theo trường phái định lượng tất cả các vấn đề quản trị đều có thể... được bằng các mô hình toán”
a. Mô tả
b. Giải quyết
c. Mô phỏng
d. Trả lời
83.  Người đưa ra nguyên tắc “tổ chức công việc khoa học” là gì?
a. W.Taylor
b. H.Fayol
c. C. Barnard
d. Một người khác
84.  Người đưa ra nguyên tắc “tập trung và phân tán” là ai?
a. C. Barnard
b. H.Fayol
c. W.Taylor
d. Một người khác
85.  “Năng suất lao động là chìa khóa để đạt hiệu quả quản trị” là quan điểm của trường phái nào?
a. Quản trị tâm lý – xã hội , quản trị khoa học
b. Quản trị định lượng, quản trị hội nhập
c. Quản trị hội nhập
d. Quản trị hiện đại
86.  “Ra quyết định đúng là chìa khóa để đạt hiệu quả quản trị” là quan điểm của trường phái nào?
a. Định lượng
b. Khoa học
c. Tổng quát
d. Tâm lý – xã hội
87.  Các lý thuyết quản trị cổ điển là gì?
a. Không còn đúng trong quản trị hiện đại
b. Còn đúng trong quản trị hiện đại
c. Còn có giá trị trong quản trị hiện đại
d. Cần phân tích để vận dụng linh hoạt
88.  Người đưa ra nguyên tắc thống nhất chỉ huy là gì?
a. M.Weber
b. H.Fayol
c. C.Barnard
d. Một người khác
89.  Nguyên tắc thẩm quyền (quyền hạn) và trách nhiệm được đề ra bởi ai?
a. Herbert Simont
b. M.Weber
c. Winslow Taylor
d. Henry Fayol
90.  “Trường phái quản trị quá trình” được Harold koontz đề ra trên cơ sở tư tưởng của ai?
a. H.Fayol
b. M.Weber
c. R.Owen
d. W.Taylor
91.  Người đưa ra khái niệm về “quyền hành thực tế” là gì?
a. Fayol
b. Weber
c. Simon
d. Một người khác
92.  Các yếu tố trong mô hình 7’S của McKisney là?
a. Chiến lược; cơ cấu; hệ thống; tài chính; kỹ năng; nhân viên; mục tiêu phối hợp
b. Chiến lược; hệ thống; mục tiêu phối hợp; phong cách; công nghệ; tài chính; nhân viên
c. Chiến lược; kỹ năng; mục tiêu phối hợp; cơ cấu; hệ thống; nhân viên; phong cách
d. Chiến lược; cơ cấu; hệ thống; đào tạo; mục tiêu; kỹ năng; nhân viên
93.  Đại diện tiêu biểu của “trường phái quản trị quá trình” là ai?
a. Harold Koontz
b. Henry Fayol
c. Robert Owen
d. Max Weber
94.  Ai là người đầu tiên đưa các chức năng của quản trị?
a. Taylor
B. Fayol
c. Koontz
d. Drucker
95.  Trường phái cổ điển sáng tạo ra lý thuyết nào?
a. Lý thuyết quản trị khoa học và quản trị hành chính
b. Lý thuyết tâm lý xã hội
c. Lý thuyết định lượng
d. Tất cả đều đúng
96.  Mô hình kĩ thuật Nhật Bản hiện nay đã ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp thuộc trường phái:
a. Lý thuyết quản trị khoa học và quản trị hành chính
b. Lý thuyết tâm lý xã hội
c. Lý thuyết định lượng
d. Tất cả đều đúng
97. Chức năng quản trị của Ferderick W. Taylor gồm:
a. Lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp, kiểm tra
b. Hoạch định, tổ chức, nhân sự, lãnh đạo, kiểm tra
c. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra
d. Tất cả đều sai
98.  Sơ đồ hình Gantt hiện nay được các doanh nghiệp sử dụng do ai sáng chế ra:
a. Frederich Taylor
b. Herny L. Gantt
c. Frank B
d. Liliant M. Gibreth
99.  Trường phái lý thuyết quản trị khoa học quan tâm:
a. Đến năng suất lao động và hợp lý hóa các công việc
b. Đến năng suất lao động và nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý, tình cảm, quan hệ xã hội của con người trong công việc
c. Đến năng suất lao động và chú trọng các yếu tố kinh tế, kỹ thuật trong quản trị
d. Tất cả đều đúng
100.  Lý thuyết chú trọng đến yếu tố con người trong quản trị là?
a. Lý thuyết định lượng
b. Lý thuyết tâm lý xã hội
c. Lý thuyết quản trị cổ điển
d. Lý thuyết kiểm tra
101.  Trường phái lý thuyết tâm lý xã hội quan tâm:
a. Đến năng suất lao động và hợp lý hóa các công việc
b. Đến năng suất lao động và nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý, tình cảm, quan hệ xã hội của con người trong công việc
c. Đến năng suất lao động và chú trọng các yếu tố kinh tế, kỹ thuật trong quản trị
d. Tất cả đều đúng
102.  Trường phái lý thuyết định lượng quan tâm:
a. Đến năng suất lao động và hợp lý hóa các công việc
b. Đến năng suất lao động và nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý, tình cảm, quan hệ xã hội của con người trong công việc
c. Đến năng suất lao động và chú trọng các yếu tố kinh tế, kỹ thuật trong quản trị
d. Tất cả đều đúng
103.  Ai là người phát triển học thuyết của Henry Fayol, phân chia quản trị thành bảy chức năng?
a. Max Weber và Chester Barnard
b. Liliant Guiick và Liliant Wrick
c. Frank B và Liliant M. Gibreth
d. Tất cả đều đúng
104.  Trong trường phái quản trị cổ điển thế kỷ 19 và 20, ai là người được coi là ông tổ (cha đẻ) của lý thuyết quản trị hành chính:
a. Henri Fayol
b. Max Weber
c. Chester Barnrd
d. Tất cả đều đúng
105.  Ai là người phân chia công việc của doanh nghiệp ra thành 6 loại: Sản xuất, thương mại, tài chính, an ninh, kế toán, hành chính?
a. Henri Fayol
b. Frederich Taylor
c. Herny L. Gantt
d. Tất cả đều đúng
106.  Ai là người đề ra một hệ thống các chức năng quản trị gồm: Hoạch định, tổ chức, chỉ huy, phối hợp, kiểm tra?
a. Henry Fayol
b. Frederich Taylor
c. Herny L. Gantt
d. Tất cả đều đúng
107.  Fayol cho rằng nhà quản trị phải thực hiện các chức năng quản trị nào dưới đây?
a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, lãnh đạo, kiểm soát
b. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm soát
c. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, phối hợp, kiểm tra
d. Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra
108.  Fayol đã đưa ra mấy chức năng quy trình quản lý?
a. 3 chức năng
b. 4 chức năng
c. 5 chức năng
d. 6 chức năng
109. Tác giả nào đã chuyên tâm nguyên cứu cách sắp xếp công việc để loại trừ các chuyển động tay và cơ thể bị lãng phí?
a. Henry L. Gantt
b. Henry Fayol
c. Robert Owen
d. Frank và Lillian Gilbreth
110.  Người tiên phong nguyên cứu mối quan hệ giữa thời gian và động tác là ai?
a. Fededric W Taylor
b. Henry Gantt
c. Frank và Lillian Gilbreth
d. Charles Babbage
111. Ai trong các nhà quản trị sau đây không thuộc cùng một trường phái lý thuyết quản trị là ai?
a. Fredrick Taylor
b. Henry Fayol
c. Hugo Munsterberg
d. Frank Gilbreth
112.  Trường phái lý thuyết nào cho rằng quản trị là nhân tố quyết định
a. Tâm lý xã hội
b. Định lượng
c. Quản trị khoa học
d. Tất cả đều đúng
113. Trường phái Lý thuyết nào xem người lao động là “Con người thuần lý kinh tế”
a. Tâm lý xã hội
b. Định lượng
c. Quản trị khoa học
d. Quản trị hành chính
114.  Lý thuyết quản trị khoa học gồm tác giả nào?
a. W.Taylor; Babbage; Frank; H.Gantt
b. Max Weber; Henry fayol
c. Robert Owen; Hugo Munsterberg; Mary Parker Follett; Abraham Maslow
d. Không có đáp án đúng
115.  Trường phái quản trị hành chánh gồm tác giả nào?
a. W.Taylor; Babbage; Frank; H.Gantt
b. Max Weber; Henry fayol
c. Robert Owen; Hugo Munsterberg; Mary Parker Follett; Abraham Maslow
d. Không có đáp án đúng
116. Lý thuyết tâm lý xã hội gồm tác giả nào?
a. W.Taylor; Babbage; Frank; H.Gantt
b. Max Weber; Henry fayol
c. Robert Owen; Hugo Munsterberg; Mary Parker Follett; Abraham Maslow
d. Không có đáp án đúng
117. Theo lý thuyết hai yếu tố của Herzberg, khi các yếu tố động viên tốt sẽ dẫn đến?
a. Không có sự bất mãn, không động viên
b. Thỏa mãn, không động viên
c. Thỏa mãn
d. Tất cả đều sai
118.  Trường phái hội nhập trong quản trị được xây dựng từ
a. Sự tích hợp các lý thuyết quản trị trên cơ sở chọn lọc
b. Trường phái quản trị hệ thống và trường phái ngẫu nhiên
c. Một số trường phái khác nhau
d. Quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu
119.  Max Weber không đề ra nguyên tắc nào?
a. Mọi hoạt động của tổ chức đều căn cứ vào văn bản qui định trước
b. Chỉ có người có chức vụ mới có quyền quyết định, chỉ có những người có năng lực mới được giao chức vụ
c. Mọi quyết định trong tổ chức phải mang tính khách quan
d. Tất cả đều đúng
Chương 2. MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ TRONG TỔ CHỨC
120. Môi trường quản trị trong tổ chức là gì?
a. Là những lực lượng những thể chế bên ngoài tổ chức có ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của tổ chức
b. Là tổng hợp các yêu cầu của khách hàng có tác động đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp
c. Là tổng hợp các yếu tố đầu vào tác động đến hoạt động của doanh nghiệp
d. Là tổng hợp nhiều yếu tố tạo thành một doanh nghiệp hùng mạnh
121. Môi trường vĩ mô bao gồm môi trường nào?
a. Khách hàng, nhà cung ứng, sản phẩm thay thế, đối thủ cạnh tranh
b. Các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, công nghệ và tự nhiên
c. Nhân lực, marketing, nguyên cứu và phát triển, tài chính và văn hóa đơn vị
d. Nhân lực, chính trị, khách hàng, pháp luật, nhà cung ứng
122. Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố nào?
a. Nhân lực, chính trị, khách hàng, pháp luật, nhà cung ứng
b. Nhân lực, marketing, nguyên cứu và phát triển, tài chính và văn hóa đơn vị
c. Khách hàng, nhà cung ứng, sản phẩm thay thế, đối thủ cạnh tranh
d. Các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, công nghệ và tự nhiên
123.  Môi trường nội bộ bao gồm
a. Nhân lực, chính trị, khách hàng, pháp luật, nhà cung ứng
b. Khách hàng, nhà cung ứng, sản phẩm để thay thế, đối thủ cạnh tranh
c. Nhân lực, marketing, nguyên cứu và phát triển, tài chính và văn hóa đơn vị
d. Các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, công nghệ và tự nhiên
124.  Khách hàng là yếu tố của môi trường nào?
a. Nội địa
b. Vĩ mô
c. Nội bộ
d. Vi mô
125. Yếu tố kinh tế của môi trường nào?
a. Quốc tế
b. Vĩ mô
c. Nội bộ
d. Vi mô
126.  Trình độ nhân lực của tổ chức thuộc yếu tố môi trường nào?
a. Vĩ mô
b. Vi mô
c. Nội bộ
d. Nội địa
127. Nguồn cung nhân lực phục vụ cho hoạt động của tổ chức thuộc yếu tố môi trường nào?
a. Ngành
b. Tổng quát
c. Nội bộ
d. Vi mô
128. Chọn câu trả lời đúng nhất trong câu: thu nhập của người dân là yếu tố thuộc môi trường nào?
a. Vĩ mô
b. Kinh tế
c. Khách hàng
d. Ngành
129. Các biện pháp kìm chế lạm phát nền kinh tế là tác động của môi trường nào?
a. Tổng quát
b. Ngành
c. Bên ngoài
d. Nội bộ
130.  Môi trường hoạt động của tổ chức là gì?
a. Môi trường hoạt động của tổ chức là xác định cơ hội và nguy cơ
b. Môi trường hoạt động của tổ chức là xác định điểm mạnh và điểm yếu
c. Môi trường hoạt động của tổ chức là phục vụ cho việc ra quyết định
d. Môi trường hoạt động của tổ chức là để có thông tin
131.  Môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của 1 doanh nghiệp bao gồm những môi trường nào?
a. Môi trường bên trong và môi trường bên ngoài
b. Môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và nội bộ
c. Môi trường tổng quát, ngành và nội bộ
d. Môi trường toàn cầu, tổng quát, ngành và nội bộ
132.  Nhà quản trị cần phân tích môi trường để làm gì?
a. Có thông tin
b. Lập kế hoạch kinh doanh
c. Phát triển thị trường
d. Để ra quyết định kinh doanh
133.  Môi trường tác động đến doanh nghiệp và chịu ảnh hưởng như thế nào?
a. Tạo các cơ hội cho doanh nghiệp
b. Có ảnh hưởng đến quyết định và chiến lược hoạt động của doanh nghiệp
c. Tác động đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp
d. Tạo các đe dọa đối với doanh nghiệp
134.  Khoa học và công nghệ phát triển nhanh đem lại cho doanh nghiệp điều gì?
a. Nhiều cơ hội
b. Nhiều cơ hội hơn là thách thức
c. Nhiều thách thức
d. Tất cả đều sai
135.  Nguyên cứu yếu tố dân số là cần thiết để doanh nghiệp như thế nào?
a. Xác định cơ hội thị trường
b. Xác định nhu cầu thị trường
c. Ra quyết định kinh doanh
d. Các định chiến lược sản phẩm
136.  Nhân viên giỏi rời bỏ doanh nghiệp đến nơi khác, đó là yếu tố nào tác động đến doanh nghiệp?
a. Yếu tố dân số
b. Yếu tố xã hội
c. Yếu tố nhân lực
d. Yếu tố văn hóa
137. Việc điều chỉnh trần lại suất huy động tiết kiệm là yếu tố tác động từ yếu tố nào?
a. Kinh tế
b. Chính trị và luật pháp
c. Của môi trường ngành
d. Nhà cung cấp
138.  Chính sách phúc lợi xã hội là yếu tố nào?
a. Môi trường tổng quát
b. Xã hội
c. Chính sách và pháp luật
d. Dân số
139.  Kỹ thuật phân tích SWOT được dùng để làm gì?
a. Xác định điểm mạnh – yếu của doanh nghiệp
b. Xác định cơ hội – đe dọa đến doanh nghiệp
c. Xác định các phương án kết hợp từ kết quả phân tích môi trường để xây dựng chiến lược
d. Tổng hợp các thông tin từ phân tích môi trường
140.  Phân tích đối thủ cạnh tranh là phân tích yếu tố môi trường nào?
a. Tổng quát
b. Ngành
c. Bên ngoài
d. Nội bộ
141.  Xu hướng của tỉ giá là yếu tố nào?
a. Chính phủ và chính trị
b. Kinh tế
c. Của môi trường tổng quát
d. Của môi trường ngành
142.  Giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng là ảnh hưởng của môi trường từ yếu tố nào?
a. Toàn cầu
b. Ngành
c. Tổng quát
d. Tất cả đều sai
143.  Các biến động trên thị trường chứng khoán là yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp từ yếu tố nào?
a. Môi trường ngành
b. Môi trường đặc thù
c. Yếu tố kinh tế
d. Môi trường tổng quát
144. Điền vào chỗ trống: “Khi nguyên cứu môi trường cần nhận diện các yếu tố tác động và ... của các yếu tố đó”
a. Sự nguy hiểm
b. Khả năng xuất hiện
c. Mức độ ảnh hưởng
d. Sự thay đổi
145.  Tác động của sở thích theo nhóm tuổi đối với sản phẩm của doanh nghiệp là yếu tố thuộc về?
a. Kinh tế
b. Dân số
c. Chính trị xã hội
d. Văn hóa
146.  Sự điều tiết vĩ mô nền kinh tế VN thông qua các chính sách kinh tế, tài chính. Đó là tác động đến doanh nghiệp từ yếu tố nào?
a. Môi trường tổng quát
b. Môi trường ngành
c. Yếu tố kinh tế
d. Yếu tố chính trị - pháp luật
147. Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế giảm sút “ảnh hưởng đến doanh nghiệp là yếu tố nào?
a. Chính trị
b. Kinh tế
c. Xã hội
d. Môi trường tổng quát
148.  Người dân ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng cuộc sống là sự tác động từ yếu tố nào?
a. Kinh tế
b. Chính trị - pháp luật
c. Xã hội
d. Dân số
149. Lãi suất huy động tiết kiệm của ngân hàng là tác động đến doanh nghiệp từ yếu tố nào?
a. Chính trị - pháp luật
b. Kinh tế
c. Nhà cung cấp
d. Tài chính
150.  Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là tác động từ yếu tố nào?
a. Chính trị - pháp luật
b. Kinh tế
c. Nhà cung cấp
d. Tài chính
151.  Sự kiện sữa nhiễm chất melamina của các doanh nghiệp sản xuất sữa, ảnh hưởng đến yếu tố nào?
a. Công nghệ
b. Xã hội
c. Dân số
d. Khách hàng
152.  Môi trường tác động đến doanh nghiệp và ảnh hưởng mạnh nhất đến như thế nào?
a. Cơ hội thị trường cho doanh nghiệp
b. Quyết định về chiến lược hoạt động của doanh nghiệp
c. Đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp
d. Đe dọa về doanh số của doanh nghiệp
153.  Nguyên cứu yếu tố xã hội là cần thiết để doanh nghiệp làm gì?
a. Phân tích dự đoán sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng
b. Nhận ra sự thay đổi thói quen tiêu dùng
c. Nhận ra những vấn đề xã hội quan tâm
d. Ra quyết định kinh doanh
154.  Các biện pháp nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới là tác động của nhóm yếu tố nào?
a. Tổng quát
b. Ngành
c. Chính trị - luật pháp
d. Kinh tế
155.  Phân tích môi trường giúp doanh nghiệp như thế nào?
a. Xác định những thuận lợi và khó khăn đối với doanh nghiệp
b. Nhận dạng khách hàng
c.  Xác định các áp lực cạnh tranh
d. Nhận diện đối thủ cạnh tranh
156.  Yếu tố nào thuộc môi trường ngành vi mô?
a. Doanh số của công ty bị giảm
b. Sự xuất hiện 1 sản phẩm mới trên thị trường
c. Chiến tranh vùng Vịnh
d. Bãi công xảy ra trong doanh nghiệp
157.  Môi trường hoạt động của một tổ chức gồm?
a. Môi trường tổng quát
b. Môi trường ngành
c. Môi trường nội bộ
d. Tất cả đều đúng
158. Phân tích môi trường hoạt động của tổ chức nhằm mục đích như thế nào?
a. Xác định cơ hội và nguy cơ
b. Xác định điểm mạnh và điểm yếu
c. Phục vụ cho việc ra quyết định
d. Để có thông tin
159.  Yếu tố nào không thuộc môi trường tổng quát vĩ mô?
a. Giá vàng nhập khẩu tăng cao
b. Phản ứng của người tiêu dùng đối với việc gây ô nhiễm môi trường của công ty Vedan
c. Chính sách lại suất tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp
d. Thị trường chứng khoán trong nước đang hồi phục
160.  Đại dịch H5N1 và H1N1 là yếu tố thuộc môi trường nào?
a. Môi trường công nghệ
b. Môi trường tự nhiên
c. Môi trường xã hội
d. Môi trường kinh tế - xã hội
161.  Đại dịch Covid-19 là yếu tố thuộc
a. Môi trường công nghệ
b. Môi trường tự nhiên
c. Môi trường xã hội
d. Môi trường kinh tế - xã hội
162.  Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ngày càng như thế nào đối với sự thay đổi môi trường?
a. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ngày càng tĩnh đòi hỏi nhà quản trị phải sẵn sàng phản ứng và đối phó với sự thay đổi nhà trường
b. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ngày càng phổ biến đòi hỏi nhà quản trị phải sẵn sàng phản ứng và đối phó với sự thay đổi nhà trường
c. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ngày càng không thay đổi đòi hỏi nhà quản trị phải sẵn sàng phản ứng và đối phó với sự thay đổi nhà trường
d. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ngày càng năng động đòi hỏi nhà quản trị phải sẵn sàng phản ứng và đối phó với sự thay đổi nhà trường
163.  Môi trường nào chứa tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến tổ chức?
a. Môi trường tổ chức
b. Môi trường nội tại
c. Môi trường công việc
d. Môi trường tổng quát
164.  Tất cả các yếu tố sau là một phần môi trường công việc tổ chức, ngoại trừ yếu tố nào?
a. Khách hàng
b. Thị trường lao động
c. Đối thủ cạnh tranh
d. Người lao động
165.  Yếu tố nào sau đây không phải là một phần môi trường tổng quát?
a. Công nghệ
b. Kinh tế
c. Đối thủ cạnh tranh
d. Chính trị - luật pháp
166.  Yếu tố nào sau đây không thuộc môi trường xã hội
a. Dân số ở tỉnh A
b. Thái độ đối với công việc của dân cư tỉnh X
c. Truyền thống văn hóa nước B
d. Chế độ thưởng tại công ty Z
167.  Môi trường chính trị - pháp luật gồm các yếu tố sau đây, trừ:
a. Mức độ hiện đại của phương tiện viễn thông
b. Điều luật bảo vệ người tiêu dùng
c. Sự cạnh tranh bình đẳng trong xã hội
d. Biện pháp chống quá giá
168.  Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng của doanh nghiệp
a. Các chính sách nhân sự của doanh nghiệp
b. Tình hình cung, cầu trên thị trường lao động
c. Hình ảnh của doanh nghiệp
d. Nhân viên cũ trong doanh nghiệp
169.  Bối cảnh nào của môi trường bên ngoài đại diện cho các sự kiện có nguồn gốc ở nước ngoài cũng như các cơ hội cho các công ty Việt Nam ở các nước khác?
a. Bối cảnh quốc gia
b. Bối cảnh toàn cầu
c. Bối cảnh quốc tế
d. Bối cảnh Việt Nam
170. Yếu tố nào là con người trong yếu tố môi trường được thuê để làm việc cho tổ chức?
a. Đối thủ cạnh tranh
b. Thị trường lao động
c. Nhà cung cấp
d. Khách hàng
171.  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Starbucks có thể đề xuất cho khách hàng dùng các chương trình khuyến mãi khác nhau, giao hàng bằng robot tự động sử dụng máy học là yếu tố nào trong doanh nghiệp?
a. Công nghệ
b. Môi trường kinh tế - xã hội
c. Yếu tố tự nhiên
d. Môi trường xã hội
172.  Công ty Ally’s Applesauce đang trong quá trình tuyển dụng sáu mươi công nhân mới. Phòng nhân sự đang gặp khó khăn do việc thiếu nhân sự có kỹ năng tại địa phương. Bối cảnh nào của môi trường bên ngoài liên quan đến trường hợp này?
a. Văn hóa – xã hội
b. Đối thủ cạnh tranh
c. Công nghệ
d. Thị trường lao động
173. Môi trường nội bộ bao gồm tất cả các mô tả sau, ngoại trừ yếu tố nào?
a. Văn hóa công ty
b. Cấu trúc tổ chức
c. Cơ sở vật chất
d. Thị trường lao động
174.  Các tiến bộ khoa học và công nghệ trong một ngành công nghiệp cụ thể cũng như trong một xã hội rộng lớn được thể hiện trong bối cảnh môi trường tổng quát nào?
a. Bối cảnh văn hóa – xã hội
b. Bối cảnh luật pháp – chính trị
c. Bối cảnh kinh tế
d. Bối cảnh công nghệ
175.  Hệ thống nào thu hút nguồn lực từ môi trường bên ngoài và hoàn trả sản phẩm và dịch vụ cho môi trường đó
a. Sản xuất
b. Đóng
c. Mở
d. Thông tin
176. Môi trường nào đại diện cho bối cảnh bên ngoài của môi trường và ảnh hưởng hình thức gì đến tổ chức?
a. Công việc, gián tiếp
b. Tổng quát, trực tiếp
c. Bên trong, gián tiếp
d. Tổng quát, gián tiếp
177. Thanh tra chính phủ yêu cầu công ty của bạn nâng cấp các thiết bị an toàn trong quá trình sản xuất của xưởng làm kem bơ. Bối cảnh môi trường bên ngoài nào đã ảnh hưởng đến những việc nâng cấp này?
a. Chính trị - pháp luật
b. Công việc
c. Văn hóa xã hội
d. Kinh tế
178. Bối cảnh nào của môi trường tổng quát bao gồm các quy định của chính quyền Trung ương và địa phương
a. Kỹ thuật
b. Pháp luật - chính trị
c. Kinh tế
d. Văn hóa xã hội
179.  Một nhóm lợi ích làm việc trong khuôn khổ của chính trị - pháp luật nhằm ảnh hưởng để các công ty ứng xử có trách nhiệm xã hội được gọi là:
a. Nhóm gây áp lực
b. Nhóm pháp lý
c. Nhóm ảnh hưởng về chính trị
d. Nhóm xã hội
180. Vai trò nào sau đây được thực hiện nhờ vào sự liên kết và phối hợp tổ chức với các yếu tố thiết yếu của môi trường bên ngoài?
a. Liên kết
b. Kết nối xuyên ranh giới
c. Điều khiển sự rối loạn
d. Lãnh đạo
181. Để đối phó với áp lực từ những người bảo vệ môi trường, các tổ chức ngày càng trở nên nhạy cảm với sự suy giảm nguồn lực nào?
a. Nguồn lực tự nhiên
b. Nguồn lực kinh tế
c. Nguồn lực tài chính
d. Nguồn lực con người
182.  Bối cảnh nào của môi trường tổng quát bao gồm tất cả các yếu tố xuất hiện một cách tự nhiên trên trái đất?
a. Bối cảnh văn hóa xã hội
b. Bối cảnh công nghệ
c. Bối cảnh tự nhiên
d. Bối cảnh môi trường
183. Những cá nhân và tổ chức trong môi trường nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được gọi là:
a. Đối thủ cạnh tranh
b. Nhà cung cấp
c. Khách hàng
d. Người lao động
Chương 3. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
184.  Thông tin là gì?
a. Thông tin là những tin tức được thu nhận phục vụ cho những mục tiêu khác nhau
b. Thông tin là những chương trình vui vẻ diễn ra mọi ngày
c. Thông tin là sản phẩm của quá trình đào tạo cho nhân viên
d. Thông tin là một trong những thứ có thể mang giá trị riêng cho người tiêu dùng
185.  Thông tin quản trị là gì?
a. Thông tin quản trị là những tin tức được thu nhận, cảm thụ và đánh giá là có ích cho việc ra quyết định hoặc giải quyết mọi vấn đề trong quản trị
b. Thông tin quản trị là những cái lợi ích thu về cho quản trị thông qua nhân viên với những thông tin không rõ nguồn gốc
c. Thông tin quản trị là những thông tin có thể cho người tiêu dùng xem và đánh giá sản phẩm
d. Tất cả đều đúng
186.  Đối với nhà quản trị, vai trò quan trọng nhất của thông tin là gì?
a. Giúp cho nhà quản trị giảm thiểu thời gian xử lý công việc
b. Giúp hỗ trợ việc ra quyết định của nhà quản trị
c. Giúp cho nhà quản trị tuyển dụng được người tài
d. Giúp cho nhà quản trị nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp
187.  Câu nào sau đây là thông tin về các đối tượng quản trị là gì?
a. Thông tin về tình hình nguyên vật liệu, máy móc thiết bị
b. Thông tin về tình hình nhân sự, sản phẩm
c. Thông tin về tình hình bán hàng, sản lượng sản xuất
d. Thông tin về phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ
188.  Câu nào sau đây là thông tin về các kết quả quản trị?
a. Thông tin về tình hình thị trường, tình hình cạnh tranh
b. Thông tin về tình hình tài chính, marketing
c. Thông tin về lợi nhuận, năng suất, thị trường
d. Thông tin về phản ứng của đối thủ cạnh tranh, của nhân viên
189. Câu nào sau đây là thông tin về môi trường quản trị?
a. Thông tin về quá trình ra quyết định
b. Thông tin về quá trình hoạch định, tổ chức
c. Thông tin về quá trình lãnh đạo, kiểm soát
d. Thông tin về chính sách kinh doanh của tổ chức
190.  Hình thức thông tin phi ngôn ngữ không thể hiện qua
a. Ánh mặt
b. Nét mặt
c. Cử chỉ, tiến bộ
d. Giọng nói
191.  Hình thức thông tin ngôn ngữ không thể hiện qua
a. Hội họp, mitting
b. Văn bản, báo cáo
c. Kí hiệu
d. Trao đổi trực tiếp
192.  Hình thức thông tin bằng lời nói không thể hiện qua:
a. Trao đổi trực tiếp
b. Email
c. Điện thoại
d. Hội nghị truyền hình (cầu truyền hình)
193. Người nhận... các biểu tượng để giải thích ý nghĩa của thông điệp?
a. Mã hóa
b. Truyền
c. Giải mã
d. Đáp lại
194.  Các lĩnh vực quản trị thông tin là gì?
a. Quản trị nguồn thông tin
b. Quản trị công nghệ và quản trị xử lý thông tin
c. Quản trị tiêu chuẩn và chính sách thông tin
d. Quản trị nguồn, tiêu chuẩn và chính sách thông tin, quản trị công nghệ và xử lý thông tin
195.  Ra quyết định là gì?
a. Công việc của các nhà quản trị cấp cao
b. Lựa chọn 1 giải pháp cho vấn đề đã xác định
c. Một công việc mang tính nghệ thuật
d. Tất cả đều sai
196.  Ra quyết định là gì?
a. Một hoạt động nhờ vào trực giác
b. Một hoạt động mang tính khoa học và nghệ thuật
c. Một hoạt động nhờ vào kinh nghiệm
d. Tất cả đều sai
197.  Quyết định quản trị là hành vi như thế nào?
a. Hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm xác định chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết vấn đề
b. Hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm xác định chương trình và chiến lược của tổ chức để giải quyết vấn đề
c. Hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm xác định kế hoạch và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết vấn đề
d. Hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm xác định kế hoạch và chiến lược của tổ chức để giải quyết vấn đề
198.  Câu nào sau đây sai?
a. Ra quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn chủ quan của nhà quản trị
b. Ra quyết định mang tính khoa học và nghệ thuật
c. Việc ra quyết định rất cần dựa vào kinh nghiệm
d. Cần nắm vững lý thuyết ra quyết định
199.  Mục đích ra quyết định quản trị nhằm
a. Chọn phương án tốt nhất và ra quyết định
b. Thảo luận với những người khác và ra quyết định
c. Giải quyết một vấn đề
d. Tìm phương án để giải quyết vấn đề
200. Qui trình ra quyết định như thế nào?
a. Xác định vấn đề ra quyết định
b. Chọn phương án tốt nhất và ra quyết định
c. Thảo luận với những người khác và ra quyết định
d. Nhiều bước khác nhau tùy theo mô hình
201. Tính nghệ thuật của quản trị thể hiện rõ nét nhất trong quá trình quyết định ở bước nào?
a. Xây dựng các tiêu chuẩn
b. Tìm kiếm thông tin
c. So sánh các phương án
d. Tất cả đều sai
202. Tính khoa học của quản trị thể hiện rõ nét nhất trong quá trình ra quyết định ở bước nào?
a. Tìm kiếm thông tin
b. Xác định phương án tối ưu
c. Nhận diện vấn đề cần giải quyết
d. Tất cả đều sai
203. Quá trình ra quyết định gồm mấy bước?
a. 5 bước
b. 6 bước
c. 7 bước
d. 8 bước
204. Bước khó khăn nhất của quá trình ra quyết định là gì?
a. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá
b. Tìm kiếm các phương án
c. Tìm kiếm thông tin
d. Nhận diện vấn đề cần giải quyết
205. Bước thứ 1 trong quy trình ra quyết định là gì?
a. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá
b. Tìm kiếm các phương án
c. Nhận diện vấn đề
d. Tìm kiếm thông tin
206.  Bước thứ 2 của quá trình ra quyết định là gì?
a. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá
b. Tìm kiếm các phương án
c. Nhận diện vấn đề
d. Tìm kiếm thông tin
207. Bước thứ 3 của quá trình ra quyết định là gì?
a. Tìm kiếm các phương án
b. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phương án
c. Thu thập thông tin
d. Đánh giá các phương án
208.  Bước thứ 4 của quá trình ra quyết định là gì?
a. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá
b. Tìm kiếm các phương án
c. Đánh giá các phương án
d. Nhận diện vấn đề
209. Bước thứ 5 của quá trình ra quyết định là gì?
a. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá
b. Tìm kiếm các phương án
c. Đánh giá các phương án
d. Chọn phương án tối ưu
210. Bước thứ 6 của quá trình ra quyết định là gì?
a. Ra quyết định và thực hiện
b. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phương án
c. Lựa chọn phương án tối ưu
d. Đánh giá các phương án
211. Mô hình ra quyết định DECIDE gồm bao nhiêu bước?
a. 4 bước
b. 5 bước
c. 6 bước
d. 7 bước
212. Bước 1 của mô hình ra quyết định DECIDE là
a. Xác định vấn đề
b. Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
c. Thu nhập các thông tin có liên quan
d. Thực hiện quyết định
213. Bước 2 của mô hình ra quyết định DECIDE là
a. Xác định vấn đề
b. Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
c. Thu nhập các thông tin có liên quan
d. Thực hiện quyết định
214. Bước 3 của mô hình ra quyết định DECIDE là
a. Xác định vấn đề
b. Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
c. Thu nhập các thông tin có liên quan
d. Thực hiện quyết định
215. Bước 4 của mô hình ra quyết định DECIDE là
a. Xác định vấn đề
b. Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
c. Thu nhập các thông tin có liên quan
d. Quyết định giải pháp
216. Bước 5 của mô hình ra quyết định DECIDE là
a. Xác định vấn đề
b. Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
c. Thu nhập các thông tin có liên quan
d. Thực hiện quyết định
217.  Bước 6 của mô hình ra quyết định DECIDE là
a. Xác định vấn đề
b. Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
c. Thu nhập các thông tin có liên quan
d. Đánh giá kết quả thực hiện quyết định
218. Hiệu quả của quyết định phụ thuộc vào đâu?
a. Nắm vững các bước của quá trình ra quyết định
b. Vận dụng nhuần nhuyễn các bước của quá trình ra quyết định
c. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện thực hiện quyết định
d. Tất cả đều đúng
219. Ra quyết định là một công việc
a. Của nhà quản trị
b. Mang tính nghệ thuật
c. Vừa mang tính khoa học và vừa mang tính nghệ thuật
d. Tất cả đều sai
220. Lựa chọn mô hình ra quyết định phụ thuộc vào đâu?
a. Tính cách nhà quản trị
b. Ý muốn của đa số nhân viên
c. Năng lực nhà quản trị
d. Nhiều yếu tố khác nhau
221.  Ra quyết định theo phong cách độc đoán sẽ như thế nào?
a. Không có lợi trong mọi trường hợp
b. Không được cấp dưới ủng hộ khi thực thi quyết định
c. Gặp sai lầm trong giải quyết vấn đề
d. Không phát huy được tính sáng tạo của nhân viên trong quá trình ra quyết định
222.  Nhà quản trị nên làm gì?
a. Chọn mô hình ra quyết định đã thành công trước đó
b. Xem xét nhiều yếu tố để lựa chọn mô hình ra quyết định phù hợp
c. Sử dụng mô hình tham vấn để ra quyết định
d. Sử dụng mô hình ra quyết định tập thể vì đây là mô hình tốt nhất
223.  Trong trường hợp cấp bách, nhà quản trị nên làm gì?
a. Chọn mô hình độc đoán
b. Sử dụng mô hình ra quyết định tập thể
c. Chọn cách thường dùng để ra quyết định
d. Sử dụng hình thức “tham vấn”
224.  Ra quyết định tập thể mang lại gì?
a. Luôn luôn mang lại hiệu quả cao
b. Ít khi mang lại hiệu quả cao
c. Mang lại hiệu quả cao trong những điều kiện phù hợp nhất định
d. Tốn kém thời gian
225.  Quyết định quản trị đề ra phải thỏa mãn mấy yêu cầu?
a. 5 yêu cầu
b. 6 yêu cầu
c. 7 yêu cầu
d. 8 yêu cầu
226.  Các chức năng của quyết định quản trị bao gồm:
a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra
b. Định hướng, bảo đảm, phối hợp, bắt buộc
c. Định hướng, khoa học, thống nhất, linh hoạt
d. Khoa học, định hướng, bảo đảm, đúng lúc
227.  Hình thức ra quyết định có tham vấn là gì?
a. Trao đổi với người khác trước khi ra quyết định
b. Thu thập thông tin từ cấp dưới trước khi ra quyết định
c. Dựa vào ý kiến số đông đề ra quyết định
d. Dựa trên sự hiểu biết cá nhân đề ra quyết định
228.  Để giải quyết được vấn đề, nhà quản trị cần chú trọng đến điều gì?
a. Chú trọng đến khâu ra quyết định
b. Chú trọng đến khâu thực hiện quyết định
c. Chú trọng đến khâu ra quyết định nhiều hơn
d. Chú trọng đến khâu ra quyết định và thực hiện quyết định
229. Kỹ thuật nào nên áp dụng khi thảo luận đề nhận dạng vấn đề?
a. Phương pháp động não (brain storming)
b. Phương pháp phân tích SWOT
c. Phương pháp bảng mô tả vấn đề
d. Tất cả đều sai
230. Chức năng nào sau đây không phải là các chức năng của quyết định quản trị?
a. Chức năng hợp tác và phối hợp
b. Chức năng định hướng
c. Chức năng động viên
d. Chức năng đảm bảo
231.  Để nâng cao hiệu quả của việc ra quyết định quản trị, nhà quản trị cần có phẩm chất gì?
a. Khả năng định lượng và xét đoán vấn đề
b. Sự sáng tạo
c. Kinh nghiệm
d. Tất cả đều đúng
232. Đối với việc ra quyết định quản trị, kinh nghiệm cá nhân của nhà quản trị
a. Có thể hỗ trợ việc ra quyết định
b. Có thể hỗ trợ việc ra quyết định, nhưng đôi khi làm trở ngại việc ra quyết định
c. Không hỗ trợ việc ra quyết định
d. Trở ngại việc ra quyết định
233.  Nhược điểm của quyết định tập thể là gì?
a. Kiến thức và tin tức đầy đủ hơn
b. Tăng cường tính dân chủ
c. Trách nhiệm không rõ ràng
d. Tất cả đều sai
234.  Nhược điểm của quyết định cá nhân là gì?
a. Kiến thức và tin tức bị hạn chế
b. Giải pháp đề ra được nhiều người chấp nhận
c. Mất dân chủ
d. Tất cả đều đúng
235. Ưu điểm của quyết định tập thể là gì?
a. Tính dân chủ cao
b. Tính độc đoán cao
c. Tính linh hoạt cao
d. Tính trách nhiệm cao
236. Ưu điểm của quyết định cá nhân là gì?
a. Tính dân chủ cao
b. Tính chấp nhận của tổ chức cao
c. Tính linh hoạt cao
d. Tất cả đều sai
237. Tính chất nào sau đây không thuộc chức năng của quản trị?
a. Đảm bảo
b. Định hướng
c. Phối hợp
d. Khoa học
238.  Quyết định không được chương trình hóa là gì?
a. Là quyết định về một vấn đề cụ thể thường xuyên nảy sinh ở doanh nghiệp
b. Là quyết định về một vấn đề phức tạp mà doanh nghiệp chưa hề gặp phải
c. Là quyết định về một vấn đề mới và không có cấu trúc
d. Tất cả đều sai
239.  Quyết định chương trình hóa là gì?
a. Là quyết định về một vấn đề cụ thể thường xuyên nảy sinh ở doanh nghiệp
b. Là quyết định về một vấn đề phức tạp mà doanh nghiệp chưa hề gặp phải
c. Là quyết định về một vấn đề mới và không có cấu trúc
d. Tất cả đều sai
 Chương 4. CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH
240.  Hoạch định là gì?
a. Xác định mục tiêu và các biện pháp thực hiện mục tiêu
b. Xây dựng các kế hoạch dài hạn
c. Xây dựng các kế hoạch hàng năm
d. Xây dựng kế hoạch cho hoạt động của toàn công ty
241.  Hoạch định là gì?
a. Xác định mục tiêu, hình thành chiến lược và xây dựng các kế hoạch hành động
b. Xác định mục tiêu, hình thành chiến lược
c. Xác định mục tiêu, xây dựng các kế hoạch hành động
d. Hình thành chiến lược, xây dựng các kế hoạch hành động
242. Lý do phải thực hiện việc hoạch định là:
a. tái cấu trúc doanh nghiệp
b. tránh các thủ tục hành chính của nhà nước
c. nhằm đạt được mục tiêu đã xác định
d. chuyển đổi công nghệ sản xuất
243. Khái niệm nào đề cập những gì mà tổ chức mong muốn trong tương lai?
a. Hoạch định
b. Tầm nhìn chiến lược
c. Mục tiêu
d. Tuyên bố sứ mệnh
244.  Ma trận SWOT là :
a. Một công cụ hoạch định
b. Một công cụ giải các bài toán kinh doanh phức tạp
c. Một phương pháp phân tích chi phí sản xuất
d. Một phương pháp toán học để tối ưu trong sản xuất
245.  S có nghĩa là?
a. Các điểm yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh
b. Các điểm mạnh của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh
c. Các đe dọa doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài
d. Các cơ hội của doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài
246. W có nghĩa là?
a. Các điểm yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh
b. Các điểm mạnh của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh
c. Các đe dọa doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài
d. Các cơ hội của doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài
247. O có nghĩa là?
a. Các điểm yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh
b. Các điểm mạnh của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh
c. Các đe dọa doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài
d. Các cơ hội của doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài
248. T có nghĩa là?
a. Các điểm yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh
b. Các điểm mạnh của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh
c. Các đe dọa doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài
d. Các cơ hội của doanh nghiệp từ môi trường bên ngoài
249. Sự khác biệt căn bản nhất giữa hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp là
a. Độ dài thời gian
b. Nội dung và thời gian thực hiện
c. Cấp quản trị tham gia vào hoạch định
d. Không câu nào đúng
250. Có những loại hoạch định nào?
a. Tài chính và con người
b. Dài hạn và ngắn hạn
c. Chiến lược và tác nghiệp
d. Trong nước và quốc tế
251. Hoạch định tác nghiệp là?
a. Hoạch định liên quan tài chính
b. Hoạch định liên quan về nguồn nhân lực
c. Hoạch định liên quan triển khai các tình huống công việc có thể và trong thời gian ngắn
d. Hoạch định liên quan triển khai nguồn vốn ODA
252.  Hoạch định chiến lược là?
a. Quá trình xây dựng những mục tiêu và kế hoạch tổng thể cho tổ chức dài hạn được tiến hành bởi những nhà quản trị cấp cao
b. Quá trình xây dựng kế hoạch từng bước nhưng trong thời gian ngắn
c. Góp phần vì mục tiêu doanh nghiệp cộng đồng chung tay tiến hành xây dựng
d. Quá trình xây dựng theo kế hoạch lâu năm bởi một người quản trị duy nhất
253.  Đặc điểm của chiến lược đẩy là gì?
a. Tồn tại trong cơ chế độc quyền
b. Nhà sản xuất chỉ tập trung sản xuất và đẩy sản phẩm ra thị trường
c. Nhà sản xuất không cần biết thông tin về thị trường, khách hàng
d. Cả 3 đáp án đều đúng
254.  Đặc điểm của chiến lược kéo là gì?
a. Nhà sản xuất chỉ sản xuất cho các sản phẩm theo yêu cầu khách hàng
b. Ngày càng đáp ứng cao hơn yêu cầu khách hàng
c. Tồn tại trong cơ chế thị trường
d. Cả 3 đáp án đều đúng
255. Sứ mệnh là gì?
a. Phát biểu của đơn vị về các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ khách hàng
b. Phát biểu của đơn vị về mục tiêu, mục đích phục vụ khách hàng
c. Chính sách của đơn vị về chất lượng sản phẩm
d. Chính sách của đơn vị về phương pháp phục vụ khách hàng
256. Ưu điểm của MBO
a. Được xem xét cẩn thận bởi lãnh đạo cao nhất
b. Để đạt mục tiêu đề ra
c. Có thể huy động nguồn lực bên ngoài
d. Cung cấp dữ liệu, mục tiêu để nhà quản lý hoạch định
257.  Nhược điểm của MBO
a. Lãnh đạo phải xem xét qua nhiều dữ liệu
b. Sự thiếu thống nhất trong đơn vị
c. Khó đạt mục tiêu đã đề ra
d. Phụ thuộc nhiều vào các nhà cung ứng
258.  Trường hợp S.O có đặc điểm gì?
a. Giảm các điểm yếu bên trong và tránh hay giảm ảnh hưởng của các mối nguy bên ngoài
b. Sử dụng điểm mạnh bên trong để tận dụng cơ hội bên ngoài
c. Cải thiện các điểm yếu bên trong bằng các tận dụng các cơ hội bên ngoài
d. Sử dụng điểm mạnh bên trong để tránh hay giảm ảnh hưởng của các mối nguy bên ngoài
259.  Trường hợp W.T có đặc điểm gì?
a. Giảm các điểm yếu bên trong và tránh hay giảm ảnh hưởng của các mối nguy bên ngoài
b. Sử dụng điểm mạnh bên trong để tận dụng cơ hội bên ngoài
c. Cải thiện các điểm yếu bên trong bằng các tận dụng các cơ hội bên ngoài
d. Sử dụng điểm mạnh bên trong để tránh hay giảm ảnh hưởng của các mối nguy bên ngoài
260.  Trường hợp S.T có đặc điểm gì?
a. Giảm các điểm yếu bên trong và tránh hay giảm ảnh hưởng của các mối nguy bên ngoài
b. Sử dụng điểm mạnh bên trong để tận dụng cơ hội bên ngoài
c. Cải thiện các điểm yếu bên trong bằng các tận dụng các cơ hội bên ngoài
d. Sử dụng điểm mạnh bên trong để tránh hay giảm ảnh hưởng của các mối nguy bên ngoài
261.  Trường hợp W.O có đặc điểm gì?
a. Giảm các điểm yếu bên trong và tránh hay giảm ảnh hưởng của các mối nguy bên ngoài
b. Sử dụng điểm mạnh bên trong để tận dụng cơ hội bên ngoài
c. Cải thiện các điểm yếu bên trong bằng các tận dụng các cơ hội bên ngoài
d. Sử dụng điểm mạnh bên trong để tránh hay giảm ảnh hưởng của các mối nguy bên ngoài
262.  ____ xác định những kết quả cụ thể trong tương lai và ____ xác định những cách thức cụ thể hiện tại để đạt được mục tiêu
a. Những mục tiêu; những kế hoạch
b. Những hoạch định; những mục tiêu
c. Hoạch định; tổ chức
d. Sứ mệnh; tầm nhìn
263.  Một bản thiết kế xác định lịch trình phân bố các nguồn lực, các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu được gọi là gì?
a. Mục tiêu
b. Hoạch định
c. Sứ mệnh
d. Tầm nhìn
264.  Trong các chức năng của quản trị chiến lược thì chức năng nào được coi là cơ bản nhất?
a. Thực hiện
b. Phân tích
c. Kiểm soát
d. Hoạch định
265.  Quá trình hoạch định bắt đầu với
a. Xác định mục tiêu của tổ chức
b. Hoạch định chiến thuật
c. Hoạch định chiến lược
d. Hoạch định tác nghiệp
266. Cái nào là hành động xác định các mục tiêu và cải cách tổ chức để đạt được chúng?
a. Động não
b. Tổ chức
c. Hoạch định
d. Phát triển sứ mạng
267.  Loại hoạch định nào giúp các nhà quản trị thực hiện kế hoạch chiến lược tổng thể là gì?
a. Tác nghiệp
b. Tình huống
c. Chiến thuật
d. Khủng hoảng
268.  Quá trình hoạch định bắt đầu với điều gì trong số điều nào sau đây?
a. Phát triển mục tiêu tác nghiệp
b. Tuyên bố sứ mệnh
c. Truyền thông mục tiêu
d. Một buổi họp toàn công ty
269.  Điều gì sau đây không phải là một bước trong quá trình hoạch định tổ chức?
a. Giám sát và học hỏi
b. Hoạch định tác nghiệp
c. Truyền đạt hoạch định
d. Hoạch định chiến lược tiếp thị
270. Điều gì dưới đây được mô tả trong tuyên bố sứ mệnh
a. Giá trị của công ty
b. Chất lượng sản phẩm
c. Vị trí
d. Tất cả đều đúng
271. Cái nào đề cập đến một định nghĩa được công bố rộng rãi về phạm vi và hoạt động kinh doanh của tổ chức giúp phân biệt tổ chức với những đơn vị khác trong ngành?
a. Tuyên bố sứ mệnh
b. Tuyên bố mục tiêu
c. Quản trị theo mục tiêu
d. Thiết lập mục tiêu
272.  Cái nào được xem là các bước hành động mà tổ chức được sử dụng để đạt các mục tiêu chiến lược của mình?
a. Mục tiêu chiến thuật
b. Hoạch định chiến thuật
c. Hoạch định tác nghiệp
d. Kế hoạch chiến lược
273.  Mục tiêu xác định các kết quả mà các bộ phận cần đạt được để cho tổ chức hoàn thành mục tiêu tổng thể của mình được gọi là gì?
a. Mục tiêu chiến lược
b. Mục tiêu chiến thuật
c. Mục tiêu tác nghiệp
d. Sứ mệnh
274.  Điều gì sau đây thể hiện kết quả mong đợi cụ thể từ các cá nhân?
a. Mục tiêu tác nghiệp
b. Mục tiêu chiến thuật
c. Mục tiêu chiến lược
d. Tuyên bố sứ mệnh
275. _____ là cơ sở cho các mục tiêu và kế hoạch ở cấp độ chiến lược và đến lượt mình thì chiến lược sẽ định hình cấp độ _____ và ______
a. Mục tiêu; sứ mệnh; tầm nhìn
b. Mục tiêu tác nghiệp; sứ mệnh; chiến thuật
c. Mục tiêu; tác nghiệp; sứ mệnh
d. Sứ mệnh; chiến thuật; tác nghiệp
276.  Ai là công cụ quản trị của các bộ phận trong các hoạt động hàng ngày hoặc hàng tuần?
a. Mục tiêu quy ước
b. Mục tiêu chiến lược
c. Hoạch định chiến lược
d. Hoạch định tác nghiệp
277.  Ai chịu trách nhiệm chủ yếu cho các mục tiêu chiến lược
A. Quản trị cấp trung
b. Ban giám đốc
c. Cố vấn
d. Quản trị cấp cao
278. Ai chịu trách nhiệm chủ yếu về hoạch định tác nghiệp
a. Quản trị cấp trung
b. Ban giám đốc
c. Quản trị cấp cao
d. Quản trị cấp thấp
279.  Cấp quản trị nào sau đây liên quan chủ yếu đến hoạch định chiến thuật?
a. Quản trị cấp trung
b. Ban giám đốc
c. Quản trị cấp cao
d. Quản trị cấp thấp
280. Điều nào sau đây không phải là một bước trong quá trình hoạch định tổ chức?
a. Giám sát và học tập
b. Hoạch định tác nghiệp
c. Chuyên hóa các kế hoạch
d. Hoạch định chiến thuật markerting
281.  Vị trí trên cùng của hệ thống thang bậc mục tiêu là?
a. Mục tiêu chiến lược
b. Mục tiêu chiến thuật
c. Mục tiêu tác nghiệp
d. Sứ mệnh
282. Mục tiêu nào là các tuyên bố rộng rãi về vị trí mà tổ chức muốn đạt được trong tương lai?
a. Mục tiêu tác nghiệp
b. Mục tiêu chiến thuật
c. Mục tiêu chiến lược
d. Tất cả đều sai
283. Các mục tiêu chính thức của tổ chức được đại diện tốt nhất bởi
a. Mục tiêu chiến lược
b. Mục tiêu chiến thuật
c. Mục tiêu tác nghiệp
d. Tất cả đều sai
284.  Một khung thời gian dài hạn có liên quan chặt chẽ nhất với
a. Hoạch định tác nghiệp
b. Hoạch định chiến thuật
c. Hoạch định chiến lược
d. Hoạch định sứ mạng
285. Sarah là một quản trị cấp trung tại Stylin’Sneakers Corporation . Cô có thể phải chịu trách nhiệm cho việc đạt được các mục tiêu______
a. Tác nghiệp
b. Chiến thuật
c. Chiến lược
d. Cấp độ cấp cao
286. Sliver Star Automobiles tổ chức hoạch định hàng tháng và đánh giá hoạt động điều hành để đảm bảo rằng nó đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu của tổ chức. Điều này liên quan đến giai đoạn nào của quá trình hoạch định tổ chức?
a. Xây dựng hoạch định
b. Tác nghiệp hoạch định
c. Thực hiện hoạch định
d. Giám sát và học tập
287.  Lý do cho sự tồn tại của tổ chức được gọi là gì của tổ chức?
a. giá trị
b. tầm nhìn
c. sứ mạng
d. mục tiêu
288. Roxanne là một quản trị tại Geronimo Gaming. Cô vừa tham dự một cuộc hội thảo về thiết lập mục tiêu. Cô mong muốn sử dụng các mục tiêu để cung cấp một nhận thức định hướng đến nhân viên của mình. Cô đang sử dụng các mục tiêu như là:
a. một cách để hợp pháp hóa bộ phận của mình
b. một nguồn động lực
c. một tiêu chuẩn về hiệu suất
d. một hướng dẫn để hành động
289. _____ là bước đầu tiên trong quá trình MBO
a. đặt mục tiêu
b. xây dựng hoạch định hành động
c. thẩm định hiệu suất tổng thể
d. tất cả đều sai
290. Các quá trình quản trị MBO theo mục tiêu gồm mấy bước?
a. 5 bước
b. 6 bước
c. 7 bước
d. 8 bước
291.  Có bao nhiêu bước hoạch định chiến lược?
a. 5 bước
b. 6 bước
c. 7 bước
d. 8 bước
292.  Bước đầu tiên trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?
a. Phân tích các đe dọa và cơ hội thị trường
b. Xác định sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức
c. Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức
d. Xây dựng các kế hoạch chiến lược
293.  Bước thứ hai trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?
a. Phân tích các đe dọa và các cơ hội thị trường
b. Xác định sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức
c. Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức
d. Xây dựng các kế hoạch chiến lược để lựa chọn
294.  Bước thứ ba trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?
a. Phân tích các đe dọa và các cơ hội thị trường
b. Xác định sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức
c. Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức
d. Xây dựng các kế hoạch chiến lược để lựa chọn
295.  Bước thứ tư trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?
a. Phân tích các đe dọa và các cơ hội thị trường
b. Xác định sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức
c. Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức
d. Xây dựng các kế hoạch chiến lược để lựa chọn
296. Bước thứ năm trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?
a. Kiểm tra và đánh giá kết quả
b. Triển khai các kế hoạch tác nghiệp
c. Triển khai kế hoạch chiến lược
d. Lặp lại quá trình hoạch định
297.  Bước thứ sáu trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?
a. Kiểm tra và đánh giá kết quả
b. Triển khai các kế hoạch tác nghiệp
c. Triển khai kế hoạch chiến lược
d. Lặp lại quá trình hoạch định
298. Bước thứ bảy trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?
a. Kiểm tra và đánh giá kết quả
b. Triển khai các kế hoạch tác nghiệp
c. Triển khai kế hoạch chiến lược
d. Lặp lại quá trình hoạch định
299. Bước thứ tám trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?
a. Kiểm tra và đánh giá kết quả
b. Triển khai các kế hoạch tác nghiệp
c. Triển khai kế hoạch chiến lược
d. Lặp lại quá trình hoạch định
300.  Xây dựng mục tiêu theo kiểu MBO là những mục tiêu được đặt ra theo cách nào?
a. Từ cấp cao
b. Từ cấp dưới
c. Cấp trên định hướng và cùng cấp dưới đề ra mục tiêu 
d. Mục tiêu trở thành cam kết
301. Xây dựng mục tiêu theo kiểu truyền thống là những mục tiêu được xác định
a. Áp đặt từ cấp cao
b. Từ khách hàng
c. Theo nhu cầu thị trường
d. Từ cấp dưới
302.  Hoạch định xác định như thế nào?
a. Hoạch định nằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra quan điểm hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng nhất định
b. Hoạch định nằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra giải pháp hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng nhất định
c. Hoạch định nằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra giới hạn hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng nhất định
d. Hoạch định nằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra ngân sách hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng nhất định
303. Vị trí “Sư tử” trong ma trận BCG có nghĩa là
a. Trong vị trí này doanh nghiệp có sản phẩm đang có thị phần nhỏ trong một thị trường thuộc loại hấp dẫn
b. Doanh nghiệp có thể có sản phẩm rơi vào vị trí mà thị phần của doanh nghiệp thì nhỏ vào thị trường cũng đã bão hòa
c. Doanh nghiệp có sản phẩm có thị phần rất cao trong một thị trường không còn tăng trưởng hoặc đã bão hòa
d. Đây là vị trí doanh nghiệp mạnh dẫn đầu thị phần trong một thị trường đầy triển vọng
304.  Kế hoạch đơn dụng là gì?
a. Là những cách thức hành động không lặp lại trong tương lai
b. Là những cách thức hành động ít phát sinh trong tương lai
c. Là những cách thức hành động xuất hiện trong tương lai
d. Là những cách thức hành động ít xảy ra trong tương lai
305.  Kế hoạch đa dụng là gì?
a. Kế hoạch đa dụng là những cách thức hành động đã được tiêu chuẩn hóa để giải quyết những tình huống ít xảy ra và có thể lường trước được
b. Kế hoạch đa dụng là những cách thức hành động đã được tiêu chuẩn hóa để giải quyết những tình huống thường xảy ra và có thể lường trước được
c. Kế hoạch đa dụng là những cách thức hành động đã được tiêu chuẩn hóa để giải quyết những tình huống phát sinh và có thể lường trước được
d. Kế hoạch đa dụng là những cách thức hành động đã được tiêu chuẩn hóa để giải quyết những tình huống xuất hiện và có thể lường trước được
306.  MBO hiện nay được quan niệm là gì?
a. Phương pháp đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ
b. Phương pháp đánh giá mục tiêu quản trị
c. Công cụ xây dựng kết hoạch chiến lược
d. Tất cả đều sai
307.  Đặc tính của MBO và mỗi thành viên trong tổ chức như thế nào?
a. Đặc tính của MBO là mỗi thành viên trong tổ chức cam kết ràng buộc và tự nguyện hành động trong quá trình quản trị
b. Đặc tính của MBO là mỗi thành viên trong tổ chức chấp nhận ràng buộc và tích cực hành động trong quá trình quản trị
c. Đặc tính của MBO là mỗi thành viên trong tổ chức tự nguyện ràng buộc và tích cực hành động trong quá trình quản trị
d. Đặc tính của MBO là mỗi thành viên trong tổ chức tự nguyện ràng buộc và cam kết hành động trong quá trình quản trị
308. Trong quản trị theo MBO nhà quản trị nên
a. Để mọi việc tiến triển tự nhiên không cần kiểm soát
b. Phân cấp công tác kiểm soát khuyến khích sự tự giác trong tổ chức
c. Trực tiếp thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro
d. Giao hoàn toàn cho cấp dưới để nhà quản trị tập trung hơn vào công tác chuyên môn
309.  Mục tiêu trong hoạt động quản trị nên được xây dựng
a. Có tính tiên tiến
b. Có tính kế thừa
c. Định tính và định lượng
d. Tất cả đều sai
310. Mục tiêu của công ty bị ảnh hưởng bởi
a. Nguồn lực của công ty
b. Quan điểm của lãnh đạo
c. Các đối thủ cạnh tranh
d. Tất cả đều sai
311. Các kế hoạch tác nghiệp thuộc loại “kế hoạch thường trực” là
a. Các dự án
b. Các hoạt động được tiêu chuẩn hóa để giải quyết tình huống hay lặp lại
c. Các chính sách, thủ tục, quy định
d. Các hoạt động được tiêu chuẩn hóa để giải quyết tình huống hay lặp lại và các chính sách thủ tục, quy định
312. Các kế hoạch tác nghiệp thuộc loại “kế hoạch đơn dụng” là
a. Dự án chương trình
b. Chương trình, dự án, dự toán ngân sách
c. Các quy định, thủ tục
d. Các chính sách, thủ tục
313. Phát biểu không phù hợp về hoạch định
a. Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
b. Hạn chế các nhược điểm và vươn lên dẫn đầu thị trường
c. Xác định cơ hội, thế mạnh để định hướng hoạt động
d. Không câu nào đúng
314.  Quản trị bằng mục tiêu MBO giúp
a. Động viên khuyến khích nhân viên cấp dưới tốt hơn
b. Tăng tính chủ động sáng tạo của nhân cấp dưới
c. Góp phần đào tạo và huấn luyện nhân viên cấp dưới
d. Tất cả đều đúng
315.  Các yếu tố căn bản của quản trị bằng mục tiêu MBO gồm
a. Sự cam kết của nhà quản trị cấp cao, sự hợp tác của các thành viên, tính tự quản, tổ chức kiểm soát định kì
b. Các nguồn lực đảm bảo, sự cam kết của các nhà quản trị cấp cao, sự hợp tác của các thành viên, sự tự nguyện
c. Nhiệm vụ ổn định, trình độ nhân viên, sự cam kết của nhà quản trị cấp cao, tổ chức kiểm soát định kì
d. Tất cả đều sai
316.  Khi thực hiện quản trị bằng mục tiêu MBO
a. Quy trình thực hiện công việc quan trọng nhất
b. Kết quả là quan trọng nhất
c. Chạy đua với thời gian tìm cách phát triển
d. Tất cả đều sai
317.  Khi thực hiện quản trị bằng mục tiêu MBO nhà quản trị
a. Cần kiểm tra tiến triển công việc theo định kì
b. Không cần kiểm tra
c. Chỉ kiểm tra khi cần thiết
d. Cần kiểm tra định kì và kiểm tra đột xuất tiến triển công việc
318.  Mặt tĩnh của mục tiêu thể hiện là
a. Nền tảng hoạch định, xác định hệ thống quản trị
b. Các kết quả chưa thể thay đổi được ngay tức thời
c. Các nguồn lực không thể tăng đột ngột
d. Cần phải họp xem xét của lãnh đạo cao nhất
319. Tính động của mục tiêu thể hiện là
a. Phải thay đổi liên tục tổ chức, nguồn lực để đảm bảo yêu cầu đề ra
b. Bổ sung nguồn vốn khi cần ngay tức thời
c. Linh động sử dụng các nguồn lực bên ngoài
d. Hướng đến mục đích lâu dài của tổ chức
320. Mục tiêu nào sau đây được diễn đạt tốt nhất
a. Xây dựng thêm 6 siêu thị trong giai đoạn tốt nhất
b. Đạt doanh số gấp 2 lần vào cuối năm
c. Nâng mức thu nhập vào bình quân của nhân viên bán hàng 5 triệu/1 tháng vào năm 2011
d. Tuyển thêm lao động
321.  Mục tiêu nào sau đây được diễn đạt tốt nhất
a. Đạt doanh số 5 tỷ trong năm 2010
b. Tăng doanh số nhanh hơn kì trước
c. Phát triển thị trường lên 2%
d. Thu nhập bình quân của người lao động là 3 triệu/tháng
322.  Phát biểu nào sau đây là đúng nhất
a. Hoạch định luôn khác xa với thực tế
b. Đôi khi hoạch định chỉ mang tính hình thức
c. Các dự báo là cơ sở quan trọng của hoạch định
d. Mục tiêu nền tảng của hoạch định
323.  Sự khác biệt căn bản nhất giữa hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp là gì?
a. Độ dài thời gian
b. Nội dung và thời gian thực hiện, mức độ thường xuyên sử dụng
c. Cấp quản trị tham gia vào hoạch định
d. Phải thay đổi liên tục tổ chức, nguồn lực để đảm bảo yêu cầu đề ra
324. Nhận định nào sau đây chính xác nhất về chức năng hoạch định
a. Hoạch định chỉ mang tính hình thức
b. Hoạch định khác xa với thực tế
c. Hoạch định là công việc bắt đầu và quan trọng nhất của quá trình quản trị
d. Hoạch định cần phải chính xác tuyệt đối
325. Theo Michael E.Porter, các chiến lược cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp là gì?
a. Dẫn giá, khác biệt hóa, tấn công
b. Dẫn giá, khác biệt hóa, tập trung
c. Tập trung, dẫn giá, tấn công sườn
d. Giá thấp, giá cao, giá trung bình
326.  Vòng đời của doanh nghiệp trải qua các giai đoạn
a. Khởi đầu, tăng trưởng, chín muồi, suy yếu
b. Sinh, lão, bệnh tử
c. Hình thành, phát triển, trưởng thành, suy khoái
d. Thâm nhập, tham gia, chiếm lĩnh, rời khỏi
327. Thông tin phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?
a. Tin cậy; đầy đủ; khoa học; kịp thời
b. Chính xác; bảo mật; thích hợp
c. Tin cậy; đầy đủ; thích hợp và có thể hiểu được; kịp thời và bảo mật
d. Tin cậy; khoa học; bảo mật; đầy đủ
328. Thứ tự sắp xếp các chức năng chủ yếu của hệ thống thông tin quản trị là
a. Thu thập thông tin; xử lý thông tin; phổ biến thông tin; xử lý thông tin; kiểm tra và đánh giá các hoạt động về quản trị; làm cơ sở cho việc ra quyết định
b. Thu nhập thông tin; phổ biến thông tin; cung cấp thông tin; xử lý thông tin; kiểm soát và đánh giá các hoạt động về quản trị; làm cơ sở cho việc ra quyết định
c. Thu nhập thông tin; xử lý thông tin; phổ biến thông tin; cung cấp thông tin; kiểm soát và đánh giá các hoạt động về quản trị; làm cơ sở cho việc ra quyết định
d. Thu nhập thông tin; cung cấp thông tin; xử lý thông tin; phổ biến thông tin; kiểm soát và đánh giá các hoạt động về quản trị; làm cơ sở cho việc ra quyết định
329.  Những nội dung thông tin chủ yếu trong quản trị kinh doanh thường là:
a. Thông tin về khách hàng; thông tin về đối thủ cạnh tranh; thông tin nhà cung cấp; thông tin thị trường
b. Thông tin về kết quản kinh doanh; thông tin môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
c. Thông tin về đầu vào; thông tin đầu ra; thông tin phản hồi; thông tin về môi trường quản trị; thông tin về các đối tượng quản trị; thông tin về kết quả quản trị; thông tin về hoạt động quản trị
d. Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thông tin về những biến động của môi trường kinh doanh
330. Dựa vào chức năng quản trị; hệ thống thông tin quản trị bao gồm:
a. Hệ thống thông tin hoạch định; hệ thống thông tin tổ chức; hệ thống thông tin chỉ huy; hệ thống thông tin kiểm tra
b. Hệ thống thông tin cấp tác nghiệp; hệ thống thông tin cấp chiến thuật; hệ thống thông tin
c. Hệ thống thông tin bên trong; hệ thống thông tin bên ngoài
d. Hệ thống thông tin cấp trên; hệ thống thông tin cấp dưới
331.  Để xác định đúng đắn mục tiêu của hệ thống thông tin trong quản trị người ta dựa trên cơ sở khoa học nào sau đây:
a. Mục tiêu và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp; hoàn cảnh thực tế trong và ngoài doanh nghiệp
b. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; các yếu tố thuộc môi trường
c. Mục tiêu và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp; nhu cầu về thông tin trong các hoạt động quản trị; hoàn cảnh thực tế trong và ngoài doanh nghiệp
d. Nhu cầu về thông tin trong các hoạt động quản trị; chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; hoàn cảnh thực tế trong và ngoài doanh nghiệp
Chương 5. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC
332.  Đâu là chức năng của tổ chức?
a. Lên kế hoạch, làm việc cho nhân sự
b. Thiết kế, phát triển cơ cấu tổ chức
c. Nhằm giải quyết các xung đột giữa các thành viên
d. Xác định các mục tiêu hoạt động, xây dựng chiến lược để đạt được mục tiêu
333.  Tổ chức là gì?
a. Một trong những chức năng của quản trị
b. Liên quan việc thành lập đơn vị
c. Xác định các quan hệ giữa các bộ phận
d. Tất cả đều đúng
334. Chức năng tổ chức là gì?
a. Chức năng quản trị liên quan đến hoạt động xây dựng và phát triển cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm xác lập các mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận
b. Chức năng quản trị liên quan đến hoạt động xây dựng các chiến lược, xác định các mục tiêu cần đạt được
c. Tập hợp các nhân sự làm việc nhằm nâng cao chất lượng công việc
d. Là chức năng đầu tiên trong tiến trình quản trị, nhằm đưa ra các phương thức đạt được mục tiêu đề ra
335. Chức năng tổ chức cần phải làm gì?
a. Đảm nhận công việc được giao
b. Thiết lập nhiều mối quan hệ cần thiết để thực hiện mục tiêu
c. Xác lập các mối quan hệ về quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận trong tổ chức đó
d. Đề ra phương hướng, xây dựng chiến lược để hoàn thành mục tiêu
336. Khi xây dựng bộ máy tổ chức cần quan tâm nhất
a. Chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất
b. Khả năng tài chính
c. Các nguồn lực tổ chức
d. Khả năng quản lý
337. Kế hoạch đã được duyệt của một tổ chức có vai trò
a. Định hướng cho tất cả các hoạt động của tổ chức
b. Làm cơ sở cho sự phối hợp giữa các đơn vị, các bộ phận trong công ty
c. Làm căn cứ cho việc kiểm soát các hoạt động của tổ chức
d. Không đáp án nào sai
338. Quyền hành trong quản trị là gì?
a. Năng lực cho phép nhà quản trị xử phạt người khác khi thực hiện sai sự chỉ đạo của mình
b. Năng lực cho phép nhà quản trị yêu cầu người khác khi thực hiện tất cả ý kiến của mình
c. Năng lực cho phép nhà quản trị yêu cầu người khác phải thực hiện sự chỉ đạo của mình
d. Năng lực cho phép nhà quản trị đền tiền cấp dưới khi gây thiệt hại cho đơn vị
339. Nếu có trách nhiệm hoàn thành một công việc mà không có quyền hạn thì
a. Khó có thể bắt buộc đơn vị khác, người khác thực hiện mệnh lệnh
b. Công việc được thực hiện với tiến độ rất chậm
c. Không thể thực hiện công việc như đã xác định
d. Cả ba đều không đúng
340. Phân cấp trong quản trị là gì?
a. Sự phân chia một số quyền lợi, thu nhập của nhà quản lý cấp trên cho nhà quản trị cấp dưới
b. Sự phân chia một công việc của nhà quản trị cho nhân viên trực tiếp
c. Sự phân chia hay ủy thác một số quyền của nhà quản trị cấp trên cho các nhà quản trị cấp dưới
d. Sự phân chia lại quyền lãnh đạo trong sản xuất khi tổ chức thay đổi
341.  Phân quyền là gì?
a. Chia quyền lợi cho cấp dưới
b. Phân tán quyền lợi cho các đơn vị cung cấp
c. Phân tán quyền ra quyết định cho cấp dưới trong cùng một tổ chức
d. Tất cả đều đúng
342. Ủy quyền là gì?
a. Giao một phần quyền lợi cho các đơn vị cung cấp
b. Trao cho người khác quyền và trách nhiệm để thực hiện các hành động của mình
c. Chia một phần quyền lợi cho cấp dưới
d. Tất cả đều đúng
343. Phân quyền cao thể hiện điều gì?
a. Số lượng các quyết định của nhà quản trị cấp dưới ngày càng ít
b. Có ít quyết định quan trọng của nhà quản trị cấp dưới
c. Nhà quản trị cấp dưới được giao nhiều nhiệm vụ và quyền hạn từ nhà quản trị cấp trên
d. Tất cả đều đúng
344. Bốn nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức bao gồm
a. Thống nhất chỉ huy, hiệu quả, linh hoạt, gắn liền với mục tiêu
b. Thống nhất chỉ huy, tối ưu, linh hoạt, hiệu quả
c. Thống nhất chỉ huy, thực tế, hiệu quả, an toàn
d. Thống nhất chỉ huy, hiệu quả, tin cậy, tối thiểu
345.  Các mối quan hệ trong cơ cấu trực tuyến – chức năng gồm
a. Trực tuyến
b. Chức năng
c. Tham mưu
d. Tất cả đều đúng
346.  Cấu trúc tổ chức theo chức năng có đặc điểm nào?
a. Các bộ phận chức năng có quyền tác động cấp dưới theo ngành dọc
b. Nhà quản trị điều hành đơn vị thông qua các chức năng chuyên môn
c. Các đơn vị được thành lập chuyên trách các chức năng trong lĩnh vực khác nhau
d. Tất cả đều đúng
347.  Cấu trúc tổ chức theo chức năng có ưu điểm nào?
a. Không yêu cầu có kiến thức toàn diện
b. Sử dụng các chuyên gia giỏi
c. Hiệu quả khi áp dụng đối với các công việc lặp lại hàng ngày
d. Tất cả đều đúng
348.  Cấu trúc tổ chức theo trực tuyến có nhược điểm là gì?
a. Kiểm soát của cấp quản trị cao nhất có khó khăn
b. Yêu cầu nhà quản trị có kiến thức toàn diện
c. Thường quá đề cao chuyên môn nên dễ cục bộ và khó phối hợp
d. Tất cả đều đúng
349. Cấu trúc tổ chức theo chức năng có nhược điểm gì?
a. Thường quá đề cao chuyên môn hơn các bộ phận khác, khó phối hợp
b. Dễ đổ lỗi do không rõ ràng về trách nhiệm
c. Quá tập trung chuyên môn, thiếu hiểu biết đơn vị bạn nên hiệu quả công việc chung hạn chế
d. Tất cả đều đúng
350.  Cấu trúc tổ chức trực tuyến có đặc điểm gì?
a. Các đơn vị thành lập theo nhóm, loại sản phẩm
b. Các bộ phận có trách nhiệm hoạt động trên thị trường khác nhau của sản phẩm
c. Cả hai đều đúng
d. Cả hai đều sai
351.  Cấu trúc tổ chức trực tuyến có ưu điểm gì?
a. Chính sách phù hợp với từng đối tượng
b. Hiệu quả cao do tập trung vào đối tượng, mục tiêu
c. Thuận lợi khi đào tạo và tuyển dụng
d. Tất cả đều đúng
352. Cấu trúc tổ chức ma trận có ưu điểm gì?
a. Chuyên môn hóa cao
b. Chi phí hoạt động thấp
c. Tuyển chọn được nhân lực chất lượng cao
d. Tất cả đều đúng
353.  Cấu trúc tổ chức ma trận có đặc điểm gì?
a. Được tổ chức theo dự án
b. Mỗi bộ máy tổ chức có một trưởng dự án
c. Các bộ phận không cần có mặt thường xuyên, tùy theo yêu cầu dự án
d. Tất cả đều đúng
354. Cấu trúc tổ chức trực tuyến chức năng có ưu điểm gì?
a. Thích nghi đảm bảo yêu cầu khách hàng
b. Tạo sự phối hợp giữa các đơn vị
c. Tiết kiệm chi phí
d. Tất cả đều đúng
355. Cấu trúc tổ chức trực tuyến chức năng có đặc điểm gì?
a. Kết hợp hai mô hình trực tuyến và chức năng
b. Tổ chức có lập các đơn vị chức năng ở cấp trung ương
c. Phần lớn các đơn vị tổ chức trực tuyến
d. Tất cả đều đúng
356.  Hành vi tổ chức chỉ nguyên cứu những gì?
a. Thái độ và hành vi quyết định đến kết quả của người lao động
b. Cách bố trí công việc
c. Năng suất lao động
d. Kiếm được bao nhiêu tiền
357.  Quá trình ủy quyền bao gồm
a. Xác định kết quả, mong muốn, trao quyền, kiểm tra theo dõi
b. Xác định kết quả, giao nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn để hoàn thành nhiệm vụ
c. Xác định các kết quả mong muốn, giao nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra
d. Tất cả đều đúng
358. Trong quy trình tổ chức, nhà quản trị phải thực hiện công việc nào ở bước thứ nhất?
a. Rà soát các kế hoạch và mục tiêu
b. Xác định các công việc cần thực hiện
c. Phân loại và nhóm các hoạt động
d. Phân công công việc và ủy quyền
359. Trong quy trình tổ chức, nhà quản trị phải thực hiện công việc nào ở bước thứ hai?
a. Rà soát các kế hoạch và mục tiêu
b. Xác định các công việc cần thực hiện
c. Phân loại và nhóm các hoạt động
d. Phân công công việc và ủy quyền
360. Trong quy trình tổ chức, nhà quản trị phải thực hiện công việc nào ở bước thứ ba?
a. Rà soát các kế hoạch và mục tiêu
b. Xác định các công việc cần thực hiện
c. Phân loại và nhóm các hoạt động
d. Phân công công việc và ủy quyền
361. Trong quy trình tổ chức, nhà quản trị phải thực hiện công việc nào ở bước thứ tư?
a. Rà soát các kế hoạch và mục tiêu
b. Xác định các công việc cần thực hiện
c. Phân loại và nhóm các hoạt động
d. Phân công công việc và ủy quyền
362. Trong quy trình tổ chức, nhà quản trị phải thực hiện công việc nào ở bước thứ năm?
a. Rà soát các kế hoạch và mục tiêu
b. Xác định các công việc cần thực hiện
c. Phân loại và nhóm các hoạt động
d. Thiết kế một hệ thống cấp bậc các mối quan hệ
363. Đối với quản trị cấp cao của việc phân quyền có lợi nhất là?
a. Khỏi phải giải quyết chuyện kiện cáo trong sản xuất nhân viên
b. Dành thời gian nguyên cứu, ra quyết định kịp thời đáp ứng các thay đổi của môi trường
c. Dành thời gian tiếp xúc với khách hàng, ra quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu khách hàng
d. Nâng cao nghiệp vụ quản lý tổ chức từ xa
364. Đối với quản trị cấp thấp của việc phân quyền có lợi nhất là?
a. Có điều kiện, thời cơ để phát triển, nâng cấp trình độ quản lý
b. Lãnh được thưởng cao hơn
c. Có cơ hội, thời gian học tập, nguyên cứu về quản lý tại các trường
d. Tất cả đều đúng
365. Phân công các đơn vị có thể theo các tiêu chuẩn sau:
a. Khách hàng, sản phẩm, quy trình, vị trí địa lý,...
b. Khách hàng, thị trường, giá cả, sản phẩm,...
c. Khách hàng, giới tính, độ tuổi, sản phẩm,...
d. Khách hàng, sở thích, thu nhập, sản phẩm,...
366.  Tầm hạn quản trị (span of control) theo chiều ngang thường là?
a. 3 đến 9
b. 30 đến 99
c. 300 đến 99
d. Kết quả khác
367. Tầm hạn quản trị là?
a. Cấu trúc bộ phận, cá nhân dưới quyền mà một nhà quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất
b. Quy mô bộ phận, cá nhân dưới quyền mà một nhà quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất
c. Số lượng bộ phận, cá nhân dưới quyền mà một nhà quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất
d. Giới hạn bộ phận, cá nhân dưới quyền mà một nhà quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất
368.  Tầm hạn quản trị là gì?
a. Các địa phương chịu sự kiểm soát của nhà quản lý
b. Số đơn vị chịu sự kiểm soát của nhà quản lý
c. Bán kính vùng chịu sự kiểm soát của nhà quản lý
d. Số nhân viên cấp dưới hay số cấp của quản trị mà nhà quản lý kiểm soát có hiệu quả
369.  “Xây dựng nguyên tắc thủ tục và quy trình làm việc” là nội dung của chức năng nào
a. Chức năng hoạch định
b. Chức năng kiểm soát
c. Chức năng điều khiển
d. Chức năng tổ chức
370.  Nghệ thuật ủy quyền bao gồm?
a. Sẵn sàng tin cậy cấp dưới
b. Chấp nhận sai lầm để cải tiến phương pháp của người được ủy quyền
c. Sẵn sàng cho phép cấp dưới có quyền ra quyết định
d. Tất cả đều đúng
371.  Đáp án nào sau đây không thuộc nội dung của chức năng tổ chức?
a. Thiết kế, phát triển cơ cấu tổ chức
b. Thiết lập hệ thống quyền lực và phân quyền
c. Động viên, điều khiển những người trong tổ chức
d. Xây dựng nguyên tắc thủ tục và quy trình làm việc
372.  Đặc điểm chung của công việc tổ chức
a. Kết hợp nỗ lực các thành viên
b. Phân công lao động
c. Hệ thống thứ bậc quyền lực
d. Tất cả đều đúng
373.  Vai trò của công tác tổ chức là gì?
a. Bảo đảm các mục tiêu, kế hoạch triển khai vào thực tế
b. Giảm thiểu sai sót, lãng phí trong hoạt động quản trị
c. Tạo nên những nhiệm vụ đơn giản, dễ đào tạo để thực hiện
d. Bảo đảm các mục tiêu, kế hoạch triển khai vào thực tế và giảm thiểu sai sót, lãng phí trong hoạt động quản trị
374. Lý do phải thực hiện việc tổ chức?
a. Nhằm tuyển được cán bộ quản lý
b. Tăng quy mô sản xuất sản phẩm và dịch vụ
c. Thành lập bộ máy tổ chức để thực hiện các công việc xác định
d. Chuyển đổi nhân sự
375.  Vai trò của chức năng tổ chức là gì?
a. Giảm thiểu những sai sót và những lãng phí trong hoạt động tổ chức
b. Tác động tích cực đến việc sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất
c. Tạo ra môi trường làm việc thích hợp cho các cá nhân và tập thể
d. Tất cả đều đúng
376.  Một tổ chức đúng đắn sẽ làm gì thúc đẩy quá trình hoạt động đạt mục tiêu?
a. Sử dụng mọi quyền hành áp đặt lên nhân sự
b. Tạo nên một môi trường nội bộ thuận lợi
c. Trả lương cao cho nhân sự
d. Phân biệt đối xử giữa nhân viên
377.  Tại sao trong quản trị cần có chức năng tổ chức?
a. Vì cần phân bổ, sắp xếp nguồn lực con người và những nguồn lực khác của tổ chức để hoàn thành mục tiêu tốt nhất
b. Vì khi không có tổ chức thì sẽ không có con người giám định
c. Vì là nơi quyết định sự thành hay bại của tổ chức
d. Vì nhà quản trị phải đảm bảo được các mục tiêu đề ra
378.  Có bao nhiêu nhân tố cơ bản của cơ cấu tổ chức?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
379. Hạn chế tầm hạn quản trị hẹp là gì?
a. Phân chia quyền hạn
b. Quá tải ở cấp trên
c. Công việc phức tạp
d. Chi phí quản lý cao
380.  Tầm hạn quản trị có 2 loại đó là gì?
a. Rộng và hẹp
b. Thấp và cao
c. Công cụ và nhân lực
d. Tất cả đều đúng
381. Điền vào chỗ trống:” Tầm hạn quản trị là... bộ phận, cá nhân dưới quyền mà một nhà quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất”
a. Quy mô
b. Cấu trúc
c. Giới hạn
d. Số lượng
382.  Quyền hành là... của nhà quản trị?
a. Chức vụ
b. Khả năng
c. Trách nhiệm
d. Công cụ
383.  Xây dựng cơ cấu tổ chức là gì?
a. Xác định các bộ phận đơn vị
b. Xác lập các mối quan hệ ngang giữa các đơn vị hoặc bộ phận
c. Xác lập các mối quan hệ trong của tổ chức
d. Tất cả đều đúng
384.  Các doanh nghiệp nên lựa chọn cơ cấu tổ chức như thế nào?
a. Cơ cấu tổ chức theo chức năng
b. Cơ cấu tổ chức theo trực tuyến
c. Cơ cấu tổ chức theo trực tuyến và chức năng
d. Cơ cấu tổ chức phù hợp
385. Xác lập cơ cấu tổ chức trước hết phải căn cứ vào đâu?
a. Chiến lược của công ty
b. Quy mô của công ty
c. Đặc điểm ngành nghề
d. Nhiều yếu tố khác nhau
386. Doanh nghiệp quy mô đòi hỏi chuyên môn hóa cao không nên sử dụng?
a. Cơ cấu trực tuyến và chức năng
b. Cơ cấu chức năng
c. Cơ cấu ma trận
d. Cơ cấu trực tuyến
387. Doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh cao, tình hình sản xuất – kinh doanh nhiều biến động, nguồn lực khan hiếm, khách hàng thay đổi, nên chọn cơ cấu nào?
a. Cơ cấu trực tuyến
b. Cơ cấu ma trận
c. Cơ cấu trực tuyến và chức năng
d. Cơ cấu trực tuyến và tham mưu
388.  Doanh nghiệp quy mô nhỏ, hoạt động đơn giản và ổn định nên sử dụng cơ cấu nào?
a. Cơ cấu trực tuyến
b. Cơ cấu trực tuyến và chức năng
c. Cơ cấu ma trận
d. Cơ cấu trực tuyến và tham mưu
389.  Các mối quan hệ trong cơ cấu trực tuyến – chức năng gồm?
a. Trực tuyến
b. Chức năng
c. Tham mưu
d. Tất cả đều đúng
390. Mức độ chuyên môn hóa thể hiện trong kiểu cơ cấu tổ chức nào sau đây
a. Phân chia bộ phận theo sản phẩm/ bộ phận độc lập
b. Phân chia bộ phận theo chức năng
c. Phân chia bộ phận theo khách hàng
d. Phân chia bộ phận theo ma trận
391. Nguyên nhân thường gặp nhất khiến các nhà quản trị không muốn phân quyền là do đâu?
a. Năng lực của cấp dưới kém
b. Thiếu lòng tin vào cấp dưới
c. Sợ cấp dưới làm sai
d. Sợ mất thời gian
392.  Lí do chính yếu khiến nhà quản trị nên phân quyền là gì?
a. Giảm bớt được gánh nặng của công việc
b. Đào tạo kế cận
c. Có thời gian để tập trung vào công việc chính yếu
d. Tạo nên sự nổ lực ở nhân viên
393. Uỷ quyền sẽ thành công khi
a. Cấp dưới có trình độ
b. Chú trọng tới kết quả
c. Gắn liền quyền hạn với trách nhiệm
d. Chọn đúng việc đúng người qua để ủy quyền
394.  Lợi ích của ủy quyền là gì?
a. Giảm áp lực công việc nhờ đó nhà quản trị tập trung thời gian vào những việc chính yếu
b. Giảm được gánh nặng của trách nhiệm
c. Tăng cường được thiện cảm của cấp dưới
d. Tránh được những sai lầm đáng có
395.  Tầm hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào
a. Trình độ của nhà quản trị
b. Trình độ của nhân viên
c. Công việc phải thực hiện
d. Tất cả đều đúng
396.  Mối quan hệ giữa tầm hạn quản trị và sợ nấc trung gian trong bộ máy quản lí là gì?
a. Tỷ lệ thuận
b. Tỷ lệ nghịch
c. Không có mối quan hệ
d. Tất cả đều sai
397. Ưu điểm của tầm hạn quản trị rộng là
a. Giảm số cấp quản trị thông tin tổ chức được nhanh hơn
b. Tiết kiệm được chi phí trong quản lý
c. Cấp trên buộc phải phân quyền hạn cho cấp dưới tạo cơ hội phát triển cho nhân viên
d. Tất cả đáp án đều đúng
398.  Doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ nên áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức nào?
a. Trực tuyến và chức năng
b. Trực tuyến
c. Chức năng
d. Ma trận
399.  Quyền hành hợp pháp của nhà quản trị
a. Có được từ chức vụ
b. Có được từ uy tín cá nhân
c. Tùy thuộc cấp bậc của nhà quản trị
d. Từ sự quy định của tổ chức
400.  Phân quyền trong quản trị là chuyển giao quyền lực từ cấp trên xuống cấp dưới trong những____
a. Giới hạn nhất định
b. Thời gian nhất định
c. Qui chế nhất định
d. Cấu trúc nhất định
401. Các nguyên tắc phân quyền
a. Theo kết quả mong muốn
b. Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh
c. Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm
d. Tất cả đều đúng
402.  Nguyên tắc quan trọng nhất trong việc xây dựng bộ máy quản lý một tổ chức là gì?
a. Gắn với mục tiêu và chiến lược hoạt động
b. Phải dựa vào các nguồn lực của tổ chức
c. Phải xuất phát từ quy mô và đặc điểm của lĩnh vực hoạt động
d. Phải nguyên cứu môi trường
403. Mức độ phân quyền càng lớn khi
a. Phần lớn các quyết định được đề ra ở cấp cao
b. Phần lớn các quyết định được đề ra ở cấp cơ sở
c. Các cấp quản trị thấp hơn được đề ra nhiều loại quyết định
d. Tất cả đều đúng
404. Mức độ phân quyền lớn khi
a. Số lượng các quyết định được đề ra ở các cấp thấp ngày càng quan trọng và phức tạp
b. Số lượng các quyết định được ra ở các cấp thấp trong tổ chức ngày càng nhiều
c. Các quyết định được đề ra ở các cấp thấp trong tổ chức ngày càng ảnh hưởng nhiều tới tổ chức
d. Không có đáp án nào sai
405.  Số lượng nhân viên cấp dưới mà một nhà quản trị có thể trực tiếp điều khiển công việc một cách hiệu quả là?
a. Định mức quản trị
b. Tầm hạn quản trị
c. Khâu quản trị
d. Không câu nào đúng
406.  Ưu điểm của mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng là gì?
a. Sử dụng được các chuyên gia giỏi
b. Tôn trọng nguyên tắc thống nhất chỉ huy
c. Đỡ tốn chi phí
d. Các bộ phận dễ dàng phối hợp với nhau
407.  Nhược điểm của mô hình tổ chức theo chức năng là gì?
a. Vi phạm nguyên tắc thống nhất chỉ huy
b. Chế độ trách nhiệm không rõ ràng
c. Khó đào tạo và tìm kiếm nhà quản trị đáp ứng nhu cầu của mô hình này
d. Vi phạm nguyên tắc thống nhất chỉ huy và chế độ trách nhiệm không rõ ràng
408. Ưu điểm của mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến - chức năng là gì?
a. Đảm bảo chế độ một thủ trưởng
b. Chế độ trách nhiệm rõ ràng
c. Sử dụng được chuyên gia giỏi
d. Tất cả đều đúng
409.  Ưu điểm của mô hình tổ chức theo ma trận là gì?
a. Tổ chức linh động
b. Tôn trọng nguyên tắc thống nhất chỉ huy
c. Cơ cấu tổ chức đơn giản
d. Tổ chức linh động và tôn trọng nguyên tắc thống nhất chỉ huy
410.  Khi tăng số quản lý thì
a. Thông tin trong tổ chức chậm hơn
b. Nhà quản lý đỡ vất vả hơn
c. Nhà quản lý không cần nhiều kinh nghiệm
d. Chi phí quản lý giảm
411.  Một tổ chức tốt khi nào?
a. Cá nhân phát huy năng lực
b. Hiệu quả sản xuất cao
c. Khách hàng được phục vụ tốt
d. Tất cả đều đúng
412. Các nguyên tắc của tổ chức bao gồm?
a. Thống nhất chỉ huy, hiệu quả, linh hoạt, cân đối
b. Thống nhất chỉ huy, tối ưu, linh hoạt, hiệu quả
c. Thống nhất chỉ huy, thực tế, hiệu quả, an toàn
d. Thống nhất chỉ huy, hiệu quả, tin cậy, tối thiểu
413.  Nguyên tắc thống nhất chỉ huy có ý nghĩa gì?
a. Lãnh đạo cao nhất có toàn quyền quyết định
b. Cấp dưới phải phục tùng tuyệt đối các ý kiến của cấp trên
c. Mỗi thành viên trong tổ chức chỉ chịu trách nhiệm báo cáo cho nhà quản trị trực tiếp của mình
d. Cân đối giữa quyền hành và trách nhiệm
414.  Nguyên tắc gắn liền với mục tiêu có ý nghĩa gì?
a. Bộ máy của đơn vị phải phù hợp với khách hàng mục tiêu của đơn vị
b. Bộ máy của đơn vị phải phù hợp với thị trường mục tiêu của đơn vị
c. Bộ máy của đơn vị phải phù hợp với quy trình sản xuất của đơn vị
d. Bộ máy của đơn vị phải phù hợp với mục tiêu của đơn vị
415.  Nguyên tắc cân đối có ý nghĩa gì?
a. Sự phục vụ giữa đầu vào và đầu ra
b. Quan hệ giữa nguồn tài chính và lợi nhuận
c. Sự đồng bộ giữa các đơn vị, trách nhiệm và quyền hạn cá nhân
d. Số lượng nhân viên phù hợp với quỹ lương đơn vị
416. Nguyên tắc linh hoạt có ý nghĩa gì?
a. Bộ máy thay đổi để phù hợp với môi trường thay đổi
b. Tùy yêu cầu công việc mà bố trí cán bộ quản lý
c. Tùy yêu cầu khách hàng mà có chính sách khuyến mãi phù hợp
d. Tư tưởng của lãnh đạo cao nhất phải nhạy bén với thực tế
417.  Nguyên tắc an toàn có ý nghĩa gì?
a. Phải có nhân sự dự trữ phòng ngừa khi quản lý cấp thấp vắng mặt
b. Đề bạt, bố trí cán bộ lãnh đạo từ quản lý cấp thấp phải dựa vào lý lịch gia đình
c. Khuyến khích sử dụng cán bộ lãnh đạo từ quản lý cấp thấp trở lên là người gia đình
d. Không có câu đúng
418. Nguyên tắc tin cậy có ý nghĩa gì?
a. Phải có thử thách trước khi đề bạt, bố trí cán bộ lãnh đạo
b. Có thanh tra, kiểm tra đảm bảo tổ chức không vi phạm nguyên tắc, pháp luật
c. Khuyến khích sử dụng cán bộ lãnh đạo từ quản lý cấp thấp trở lên là người gia đình
d. Không có câu đúng
419.  Khi xây dựng bộ máy tổ chức cần quan tâm những gì?
a. Chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cao nhất
b. Nguyên tắc hoạt động tối ưu
c. Các nguồn lực của tổ chức
d. Không câu nào đúng
420.  Với cùng số lượng nhân viên thì?
a. Khi tầm hạn quản trị giảm, số cấp quản lý giảm
b. Khi tầm hạn quản trị giảm, số cấp quản lý tăng
c. Khi tầm hạn quản trị tăng, công việc sẽ tăng
d. Không câu nào đúng 
421.  Xu thế quản lý thế giới hiện nay là gì?
a. Giảm tầm hạn quản trị, tăng số cấp quản lý
b. Tăng tầm hạn quản trị, tăng số cấp quản lý
c. Giảm tầm hạn quản trị, giảm số cấp quản lý
d. Tăng tầm hạn quản trị, giảm số cấp quản lý
422.  Khi lãnh đạo buộc nhân viên nói xấu khách hàng thì?
a. Tăng ưu thế cạnh tranh cho tổ chức
b. Đào tạo lòng tin của cấp dưới
c. Vi phạm đạo đức của nhân viên
d. Đào tạo tính thích nghi cho nhân viên
423. Khi lãnh đạo buộc nhân viên thực hiện công việc ngoài giấy phép kinh doanh thì đã
a. Đào tạo tính linh hoạt cho nhân viên
b. Vi phạm luật pháp, quy định của nhà nước
c. Tăng kinh nghiệm quản lý cấp dưới
d. Tạo lòng tin của cấp dưới
424. Khi lãnh đạo buộc nhân viên thực hiện công việc ngoài giờ lâu dài thì?
a. Vi phạm điều kiện sinh lý con người của nhân viên
b. Tạo điều kiện cấp dưới tăng thu nhập
c. Đào tạo kinh nghiệm nâng cao năng suất cho cấp dưới
d. Vi phạm luật y tế của nhà nước
Chương 6. CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO
425.  Lãnh đạo là:
a. Chức năng liên quan quản lý máy móc thiết bị
b. Chức năng liên quan vấn đề tuyển dụng, đào tạo, động viên, các thành viên trong tổ chức nhằm hoàn thành hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ được giao
c. Điều khiển quan hệ người với người
d. Tất cả đều đúng
426.  Lãnh đạo là:
a. Làm cho công việc được hoàn thành bời người khác
b. Chỉ dẫn, ra lệnh, điều khiển và đi trước
c. Tìm cách ảnh hưởng đến người khác để hoàn thành mục tiêu của tổ chức
d. Tất cả đều đúng
427.  Lãnh đạo trong doanh nghiệp là
a. Thực hiện hoạt động theo ý mong muốn của lãnh đạo
b. Khả năng gây ảnh hưởng đến cá nhân nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp
c. Thực hiện theo ý muốn của người bị lãnh đạo
d. Tất cả đều đúng
428.  Theo Kurt Lewin, có mấy phong cách lãnh đạo?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
429.  Các loại phong cách lãnh đạo theo Kurt Lewin là gì?
a. Dân chủ, tự do, độc đoán
b. Thả nồi, độc đoán, chuyên quyền
c. Dân chủ, độc đoán, chuyên quyền
d. Không câu nào đúng
430. Đặc điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán là
a. Nhân viên ít thích lãnh đạo
b. Hiệu quả làm việc cao khi có mặt lãnh đạo, thấp khi không có mặt lãnh đạo
c. Không chỉ trong tổ chức: gây hấn, phụ thuộc vào định hướng cá nhân
d. Tất cả đều đúng
431. Đặc điểm của phong cách lãnh đọa tự do là
a. Nhân viên ít thích lãnh đạo
b. Không khí của tổ chức thân thiện, định hướng nhóm, định hướng vui chơi
c. Năng suất thấp, người lãnh đạo vắng mặt thường xuyên
d. Tất cả đều đúng
432. Giai đoạn tương đối ổn định, khi các thành viên chưa có sự thống nhất, tự giác trong hoạt động, tính tích cực, sự đoàn kết chưa cao nhà lãnh đạo nên sử dụng phong cách lãnh đạo
a. Mềm dẻo và linh hoạt
b. Độc đoán và tự do
c. Dân chủ và tự do
d. Độc đoán và dân chủ
433. Giai đoạn bắt đầu hình thành, là giai đoạn tập thể chưa ổn định, mọi thành viên thường chỉ thực hiện công việc được giao nhiệm vụ nhà lãnh đạo nên sử dụng phong cách nào cho phù hợp
a. Mềm dẻo và linh hoạt
b. Độc đoán
c. Tự do và dân chủ
d. Độc đoán và dân chủ
434. Để động viên nhân viên, những công cụ được sử dụng bao gồm
a. Chọn người phù hợp với công việc
b. Đảm bảo các mục tiêu có thể đạt được
c. Nới lỏng sự giám sát
d. Tất cả đều đúng
435.  Theo A. Maslow, con người có mấy loại nhu cầu:
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
436. Theo Douglao Mc. Gregor, con người có mấy bản chất?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
437.  Theo M. Gugor con người có 2 bản chất là:
a. Y và Z
b. Z và X
c. X và Y
d. Không câu nào đúng
438.  Trình tự nhu cầu của con người từ thấp đến cao theo Maslow là?
a. Sinh lý, an toàn, xã hội, tâm trạng, tự vận động
b. Sinh lý, xã hội, an toàn, tự vận động, tôn trọng
c. An toàn, sinh lý, xã hội, tự vận động, tôn trọng
d. Không câu nào đúng
439. Trình tự nhu cầu của con người từ thấp đến cao theo Maslow là?
A. Sinh lý, an toàn, xã hội, quý trọng, thể hiện bản thân
B. An toàn, xã hội, quý trọng, thể hiện bản thân
C. Sinh lý, xã hội, an toàn, thể hiện bản thân, quý trọng
D. Sinh lý, an toàn, xã hội, tự do, thể hiện bản thân
440. Chức năng của nhà lãnh đạo là gì?
a. Vạch ra các mục tiêu và phương hướng phát triển tổ chức
b. Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêu của tổ chức
c. Động viên khuyến khích nhân viên
d. Tất cả đều đúng
441. Theo tác giả K.Lewin thì phong cách lãnh đạo gồm có các kiểu
a. Độc đoán, dân chủ, tự do
b. S1, S2, S3, S4
c. (1.1), (1.9), (9.1), (9.9), (9.5)
d. Tất cả đều sai
442.  Theo đại học OHIO, phong cách lãnh đạo gồm có các kiểu
a. Độc đoán, dân chủ, tự do
b. S1, S2, S3, S4
c. (1.1), (1.9), (9.1), (9.9), (9.5)
d. Tất cả đều sai
443. Phong cách 1:1 trong quản trị là
a. Nhà quản trị ít quan tâm đến con người và công việc
b. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến con người nhưng ít quan tâm đến công việc
c. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc nhưng ít quan tâm đến con người
d. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc và con người
444. Phong cách 1:9 trong quản trị là
a. Nhà quản trị ít quan tâm đến con người và công việc
b. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến con người nhưng ít quan tâm đến công việc
c. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc nhưng ít quan tâm đến con người
d. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc và con người
445. Phong cách 9:1 trong quản trị là
a. Nhà quản trị ít quan tâm đến con người và công việc
b. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến con người nhưng ít quan tâm đến công việc
c. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc nhưng ít quan tâm đến con người
d. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc và con người
446. Phong cách 9:9 trong quản trị là
a. Nhà quản trị ít quan tâm đến con người và công việc
b. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến con người nhưng ít quan tâm đến công việc
c. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc nhưng ít quan tâm đến con người
d. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc và con người
447. Phong cách 5:5 trong quản trị là
a. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến con người nhưng ít quan tâm đến công việc
b. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc nhưng ít quan tâm đến con người
c. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc và con người
d. Nhà quản trị quan tâm tối đa đến công việc và con người ở mức vừa phải
448. Mô hình S1 trong lãnh đạo là
a. Quan tâm đến công việc nhiều và ít quan tâm đến con người 
b. Quan tâm đến công việc nhiều và quan tâm đến con người nhiều
c. Quan tâm đến công việc ít và quan tâm đến con người nhiều
d. Quan tâm đến công việc ít và ít quan tâm đến con người
449. Mô hình S2 trong lãnh đạo là
a. Quan tâm đến công việc nhiều và ít quan tâm đến con người 
b. Quan tâm đến công việc nhiều và quan tâm đến con người nhiều
c. Quan tâm đến công việc ít và quan tâm đến con người nhiều
d. Quan tâm đến công việc ít và ít quan tâm đến con người
450. Mô hình S3 trong lãnh đạo là
a. Quan tâm đến công việc nhiều và ít quan tâm đến con người 
b. Quan tâm đến công việc nhiều và quan tâm đến con người nhiều
c. Quan tâm đến công việc ít và quan tâm đến con người nhiều
d. Quan tâm đến công việc ít và ít quan tâm đến con người
451. Mô hình S4 trong lãnh đạo là
a. Quan tâm đến công việc nhiều và ít quan tâm đến con người 
b. Quan tâm đến công việc nhiều và quan tâm đến con người nhiều
c. Quan tâm đến công việc ít và quan tâm đến con người nhiều
d. Quan tâm đến công việc ít và ít quan tâm đến con người
452.  Phong cách lãnh đạo mang lại hiệu quả là gì?
a. Độc đoán
b. Dân chủ
c. Tự do
d. Tất cả đều sai
453. Các nhu cầu bậc thấp của con người trong tháp nhu cầu Maslow là gì?
a. Nhu cầu sinh học và an toàn
b. Nhu cầu sinh học và xã hội
c. Nhu cầu an toàn và xã hội
d. Nhu cầu ăn mặc ở
454. Các nhu cầu bậc thấp của con người trong tháp nhu cầu Maslow là gì?
a. Nhu cầu về sinh lý, nhu cầu về an ninh hoặc an toàn
b. Nhu cầu về sinh lý, nhu cầu về sự tôn trọng
c. Nhu cầu về sinh lý, nhu cầu tự thân vận động
d. Nhu cầu về sự tôn trọng, nhu cầu về liên kết và chấp nhận
455. Các nhu cầu bậc cao của con người trong tháp nhu cầu Maslow là gì?
a. Nhu cầu về sinh lý, nhu cầu về an ninh hoặc an toàn
b. Nhu cầu về sinh lý, nhu cầu về sự tôn trọng
c. Nhu cầu về sinh lý, nhu cầu tự thân vận động
d. Nhu cầu về sự tôn trọng, nhu cầu về liên kết và chấp nhận
456. Các nhu cầu bậc cao của con người trong tháp nhu cầu Maslow là gì?
a. Nhu cầu tự trọng, nhu cầu an toàn và xã hội
b. Nhu cầu xã hội, nhu cầu tự trọng và tự thể hiện
c. Nhu cầu sinh học, nhu cầu xã hội và nhu cầu an toàn
d. Nhu cầu địa vị, nhu cầu phát triển và nhu cầu thành tựu
457. Lãnh đạo là tìm cách gì đến người khác để đạt được mục tiên của tổ chức?
a. Ra lệnh
b. Gây ảnh hưởng
c. Bắt buộc
d. Tác động
458.  Theo quan điểm quản trị hiện đại, người lãnh đạo hiện đại là người như thế nào đến người khác để đạt mục tiên của tổ chức?
a. Ra lệnh
b. Truyền cảm hứng
c. Bắt buộc
d. Tác động
459. Động viên là gì?
a. Tạo ra sự nỗ lực hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu cá nhân
b. Tạo ra sự thích thú hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu cá nhân
c. Tạo ra sự vui vẻ hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu cá nhân
d. Tạo ra sự quan tâm hơn ở nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu cá nhân
460. Theo thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor, người có bản chất X là người?
a. Lười biếng, không thích làm việc, chỉ làm việc khi bị bắt buộc
b. Ham thích làm việc, biết tự kiểm soát, có khả năng sáng tạo
c. Ham thích làm việc, sẵn sàng nhận trách nhiệm
d. Tất cả đều sai
461. Theo thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor, người có bản chất Y là người?
a. Lười biếng, không thích làm việc, chỉ làm việc khi bị bắt buộc
b. Ham thích làm việc, biết tự kiểm soát, có khả năng sáng tạo
c. Ham thích làm việc, không muốn nhận trách nhiệm
d. Tất cả đều sai
462.  Theo thuyết về bản chất con người của Mc. Gregor, con người có:
a. Có bản chất lười biếng, không thích làm việc
b. Có bản chất siêng năng, ham thích làm việc
c. Tất cả đều sai
d. Tất cả đều đúng
463. Trong các phong cách lãnh đạo bên dưới, phong trào nào mang lại hiệu quả?
a. Độc đoán
b. Dân chủ
c. Tự do
d. Tất cả đều đúng
464. Theo tác giả K.Lewin phong cách lãnh đạo là tốt nhất từ đâu?
a. Độc đoán
b. Dân chủ
c. Tự do
d. Tất cả đều sai
465. Động lực làm việc của con người xuất phát từ đâu?
a. 5 cấp bậc nhu cầu
b. Nhu cầu bậc cao
c. Nhu cầu chưa được thỏa mãn
d. Những gì mà nhà quản trị đã làm cho người lao động
466. Nhà quản trị nên lựa chọn
a. Phong cách lãnh đạo độc tài
b. Phong cách lãnh đạo dân chủ
c. Phong cách lãnh đạo tự do
d. Tất cả đều không chính xác
467.  Khi lựa chọn phong cách lãnh đạo cần tính đến
a. Đặc điểm của nhà quản trị
b. Đặc điểm của cấp dưới
c. Tình huống cụ thể
d. Tất cả đáp án đều đúng
468.  Động viên được thực hiện để
a. Tạo ra sự nỗ lực hơn cho nhân viên trong công việc
b. Thỏa mãn một nhu cầu đó của nhân viên
c. Xác định mức lương và thưởng hợp lí
d. Xây dựng một môi trường làm việc tốt
469. Lý thuyết động viên của Herzberg đề cập đến:
a. Yếu tố bình thường và yếu tố động viên trong quản trị
b. Các loại nhu cầu của con người
c. Sự mong muốn của nhân viên
d. Tất cả đều đúng
470. Động viên được thực hiện để làm gì?
a. Thỏa mãn một nhu cầu nào đó của nhân viên
b. Xác định mức lương và thưởng hợp lí
c. Xây dựng một môi trường làm việc
d. Tạo ra sự nỗ lực cho nhân viên trong công việc
471. Theo thuyết 2 yếu tố của Herzberg, yếu tố bình thường là gì?
a. Sự thành đạt
b. Công việc mang tính chất thách thức
c. Điều kiện làm việc
d. Tất cả đều sai
472. Theo Herzberg, yếu tố không phải yếu tố bình thường là gì?
a. Điều kiện làm việc
b. Các cơ hội thăng tiến
c. Địa vị
d. Lương bổng
473. Theo Herzberg các yếu tố nào là yếu tố duy trì, không có giá trị động viên
a. Sự công nhận
b. Tăng trách nhiệm trong công việc
c. Cơ hội thăng tiến
d. Lương bổng, phúc lợi, an tâm công tác
474. Theo thuyết 2 yếu tố của Herzberg, yếu tố động viên là gì?
a. Lương bổng
b. Công việc mang tính chất thách thức
c. Điều kiện làm việc
d. Tất cả đều sai
475. Theo Herzberg các yếu tố nào là yếu tố động viên nhân viên làm việc hăng hái hơn
a. Lương bổng, phúc lợi, an tâm công tác
b. Công việc hứng thú, điều kiện làm việc thoải mái
c. Quan hệ với đồng nghiệp
d. Cảm giác chưa hoàn thành công việc, công việc đòi hỏi sự phấn đấu và cơ hội được cấp trên thừa nhận
476. Đối với người mang bản chất X, nhà quản trị nên nhấn mạnh đến biện pháp?
a. Kích thích bằng vật chất, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên
b. Tôn trọng ý kiến, khuyến khích tính chủ động và sáng tạo
c. Tất cả đều đúng
d. Tất cả đều sai
477. Đối với người mang bản chất Y, nhà quản trị nên nhấn mạnh đến biện pháp?
a. Kích thích bằng vật chất, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên
b. Tôn trọng ý kiến, khuyến khích tính chủ động và sáng tạo
c. Tất cả đều đúng
d. Tất cả đều sai
478.  Trong tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu nào của con người được xem là cao nhất?
a. Nhu cầu về tôn trọng
b. Nhu cầu về liên kết và chấp nhận
c. Nhu cầu về an ninh hoặc an toàn
d. Nhu cầu tự thân vận động
479. Theo Lewin, phong cách lãnh đạo tốt nhất là:
a. Độc đoán
b. Dân chủ
c. Tự do
d. Tất cả đều sai
480. “Uy tín lãnh đạo là khả năng____ người khác, cảm hóa người khác, làm cho người khác tin tưởng, tuân thủ một cách tự nguyện”
a. Thuyết phục
b. Lãnh đạo
c. Ra lệnh
d. Ảnh hưởng
481. Động cơ hành động của con người xuất phát mạnh nhất từ đâu?
a. Các nhu cầu của con người trong lí thuyết Maslow
b. Các nhu cầu bậc cao
c. Nhu cầu chưa được thỏa mãn
d. Phần thưởng hấp dẫn
482. Doanh nghiệp xây dựng mà lưu trú cho công nhân là thực hiện loại nhu cầu
a. Xã hội
b. Sinh lý
c. Được tôn trọng
d. Nhu cầu phát triển
483. Doanh nghiệp tổ chức kì nghỉ tại Nha Trang cho công nhân viên là đáp ứng loại nhu cầu nào?
a. Xã hội
b. Tự trọng
c. Sinh lí
d. Tất cả đều đúng
484. Theo lí thuyết động viên của F.Herzberg, thuộc nhóm “yếu tố duy trì” là
a. Công việc mang tính thách thức
b. Chính sách phân phối thu nhập
c. Sự thành đạt
d. Tất cả đều sai
485. Lí thuyết động viên của F.Herzberg đề cập đến
a. Các loại nhu cầu của con người
b. Yếu tố duy trì và yếu tố động viên trong quản trị
c. Sự mong muốn của nhân viên
d. Tất cả đều sai
486.  Theo lí thuyết động viên của F.Herzberg, thuộc nhóm “yếu tố duy trì” là gì?
a. Điều kiện làm việc
b. Mối quan hệ trong công ty
c. Hệ thống lương của công ty
d. Không câu nào đúng
487. Theo thuyết 2 yếu tố của F.Herzberg, yếu tố nào sau đây thuộc nhóm “yếu tố duy trì”?
a. Công việc mang tính thách thức
b. Điều kiện làm việc
c. Sự thành đạt
d. Tất cả đều sai
488. Các tổ chức doanh nghiệp cần thực hiện đào tạo nhân viên như thế nào?
a. Khi mới làm việc
b. Trong quá trình làm việc
c. Đáp ứng các yêu cầu công việc trong tương lai
d. Tất cả đều đúng
489. “Lãnh đạo là tìm cách gây ảnh hưởng đến người khác nhằm đạt được_____ của tổ chức”
a. Kế hoạch
b. Mục tiêu
c. Kết quả
d. Lợi nhuận
490. Để quản lí thông tin tốt nhà quản trị cần phải biết:
a. Yêu cầu nhân viên thực hiện đầy đủ các báo cáo
b. Chịu khó đọc các báo chuyên ngành
c. Cân bằng thông tin chính thức và phi chính thức
d. Tất cả đều đúng
491. Theo thuyết động cơ thúc đẩy của Vroom, sức mạnh động viên phụ thuộc vào
a. Sự đam mê
b. Sự thân thiện
c. Cách thuyết phục của nhà quản trị
d. Nhiều yếu tố
Chương 7. CHỨC NĂNG KIỂM TRA
492.  Kiểm tra là gì?
a. Quá trình rà soát thực hiện công việc của cấp dưới
b. Quá trình xác lập tiêu chuẩn, đo lường kết quả, phát hiện sai lệch và đưa ra biện pháp điều chỉnh
c. Phát hiện sai sót của nhân viên và thực hiện biện pháp kỉ luật
d. Tổ chức định kỳ hàng tháng
493. Nhà quản trị chỉ cần thực hiện kiểm soát
a. Sau khi hoàn thành kế hoạch
b. Trong khi thực hiện kế hoạch
c. Trươc khi thực hiện kế hoạch
d. Không có câu nào chính xác
494. Kiểm soát là chức năng được thực hiện như thế nào?
a. Đan xen vào tất cả các chức năng khác của quản trị
b. Sau khi đã hoạch định và tổ chức công việc
c. Khi có vấn đề bất thường
d. Để đánh giá kết quả
495. Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm tra là gì?
a. Kiểm soát giúp điều chỉnh kế hoạch hợp lý và kịp thời
b. Kiểm soát giúp phát hiện những sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch
c. Mục tiêu trong kế hoạch là tiêu chuẩn kiểm soát
d. Tất cả đều đúng
496.  Trong công tác kiểm soát nhà quản trị nên?
a. Phân cấp và khuyến khích sự tự giác của mỗi bộ phạn và mỗi người
b. Giao hoàn toàn cho cấp dưới tự kiểm soát
c. Để mọi cái tự nhiên, không cần kiểm soát
d. Tự thực hiện trực tiếp công tác kiểm soát
497. Xây dựng cơ chế kiểm tra theo Koontz và O’Donnell cần đảm bảo
a. 5 nguyên tắc
b. 6 nguyên tắc
c. 7 nguyên tắc
d. 8 nguyên tắc
498. Một hệ thống kiểm soát tốt phải bao gồm kiểm soát nhằm tiên liệu trước các rủi ro, đó là hình thức kiểm soát nào?
a. Đo lường
b. Dự phòng
c. Chi tiết
d. Thường xuyên
499. Có mấy phong cách chính về kiểm tra hành chính?
a. 5
b. 9
c. 4
d. 6
500. Phương thức nào là thông dụng nhất trong các phương cách kiểm tra tài chính?
a. Ngân sách
b. Phân tích tài chính
c. Phân tích trường hợp hòa vốn
d. Kiểm toán
501. Kiểm tra quản trị là gì?
a. Là một nỗ lực có hệ thống nhằm thiết lập những tiêu chuẩn, nhằm so sánh thành tựu
b. Là một nỗ lực có hệ thống nhằm thiết lập những tiêu chuẩn, những hệ thống phản hồi thông tin, so sánh thành tựu thực hiện được với định mức đã đề ra, đảm bảo nguồn lực đã và đang thực hiện có hiệu quả nhất để đạt mục tiêu của tổ chức
c. Là một nỗ lực nhằm thiết lập những hệ thống phản hồi để đảm bảo nguồn lực đã và đang thực hiện có hiệu quả
d. Cả ba đều sai
502. Kiểm tra quản trị có mấy mục đích?
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
503. Cái nào là mục đích của kiểm tra quản trị?
a. Bảo đảm kết quả đạt được phù hợp mục tiêu của tổ chức
b. Bảo đảm các nguồn lực của tổ chức được sử dụng một cách hữu hiệu
c. Cả hai đều sai
d. Cả hai đều đúng
504. Cái nào không phải là mục đích của kiểm tra quản trị?
a. Làm sáng tỏ và đề ra những kết quả mong muốn chính xác hơn theo thứ tự quan trọng
b. Phát hiện kịp thời những vấn đề và những đơn vị bộ phận chịu trách nhiệm để sửa sai
c. Làm phức tạp hóa các vấn đề ủy quyền, chỉ huy, quyền hành và trách nhiệm
d. Phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo để loại bớt những gì ít quan trọng
505. Tại sao phải phổ biến các chỉ dẫn cần thiết một cách liên tục trong kiểm tra quản trị?
a. Cải tiến sự hoàn tất công tác
b. Tiết kiệm thời gian, công sức của mọi người để tăng năng suất và đem lại lợi nhuận
c. Cả hai đều sai
d. Cả hai đều đúng
506. Tại sao phác thảo các tiêu chuẩn tường trình báo cáo trong kiểm tra quản trị?
a. Để loại bớt những gì ít quan trọng hay không cần thiết
b. Để xác định và dự đoán những chiều hướng chính và thay đổi cần thiết
c. Để đơn giản hóa các vấn đề ủy quyền, chỉ huy, quyền hành, trách nhiệm
d. Để tăng năng suất và đem lại lợi nhuận cao
507.  Nhà quản trị cần làm gì trong công tác kiểm tra?
a. Theo dõi thường xuyên công việc
b. Sử dụng các biện pháp kiểm tra thích hợp
c. Giải thích các báo cáo và số liệu kiểm tra hàng ngày
d. Cả ba đều đúng
508.  Các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra là của ai?
a. Koontz và O’Donnell
b. Maslow
c. Henry
d. Taylor
509.  Có mấy nguyên tắc để xây dựng cơ chế kiểm tra?
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
510. Tại sao mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế kiểm tra theo những yêu cầu riêng?
a. Vì các tổ chức đều có hoạt động riêng biệt
b. Vì các doanh nghiệp có mục tiêu hoạt động khác nhau
c. Vì các doanh nghiệp có những con người khác nhau
d. Tất cả đều đúng
511.  Việc kiểm tra cần phải:
a. Khách quan, tiết kiệm
b. Khách quan, phù hợp, tiết kiệm, đưa đến hành động
c. Phù hợp, tiết kiệm, đưa đến hành động
d. Khách quan, phù hợp, tiết kiệm
512.  Tiến trình kiểm tra căn bản gồm có mấy bước?
a. 4
b. 2
c. 3
d. 5
513. Có bao nhiêu loại hình kiểm soát?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
514. Chức năng kiểm tra trong quản trị mang lại tác dụng là gì?
a. Đánh giá được toàn bộ là quá trình quản trị và có những giải pháp thích hợp
b. Làm nhẹ gánh nặng cho chỉ huy, dồn việc xuống cho cấp dưới
c. Qui trách nhiệm được những người sai sót
d. Cấp dưới sẽ tự nâng cao trách nhiệm hơn vụ sợ bị kiểm tra và bị phát hiện ra các bê bối
515. Một quá trình kiểm tra cơ bản trình tự qua các bước sau đây?
a. Xây dựng các tiêu chuẩn, điều chỉnh các sai lệch, đo lường việc thực hiện
b. Đo lường việc thực hiện, điều chỉnh các sai lệch, xây dựng các tiêu chuẩn
c. Đo lường việc thực hiện, xây dựng các tiêu chuẩn, điều chỉnh các sai lệch
d. Xây dựng các tiêu chuẩn, đo lường việc thực hiện, điều chỉnh các sai lệch
516. Có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm soát theo Koontz và O’Donnell?
a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
517. Thứ tự đúng của tiến trình kiểm tra là gì?
a. Hoạt động – phát hiện sai lầm – sữa chữa – hoạt động
b. Hoạt động – sữa chữa – phát hiện sai lầm
c. Sữa chữa – phát hiện sai lầm – hoạt động – sữa chữa
d. Tất cả đều sai
518.  Tiêu chuẩn trong quy trình kiểm tra là gì?
a. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu khác nhau
b. Cơ sở để đo lường kết quả chỉ bằng chỉ tiêu định lượng là số giờ công và số lượng phế phẩm
c. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu định lượng là đơn vị tiền tệ, doanh thu
d. Cơ sở để đo lường kết quả bằng các chỉ tiêu định lượng như số giờ công, số lượng phế phẩm, đơn vị tiền tệ như chi phí, doanh thu hoặc bất cứ khái niệm nào để đo lường thành quả
519.  Tại sao phải đo lường thành quả?
a. Để so sánh với tiêu chuẩn và từ đó có biện pháp sữa chữa kịp thời
b. Để chuẩn bị kế hoạch hoạt động sắp tới cho doanh nghiệp
c. Để xác định được mục tiêu tiếp theo của công ty
d. Tất cả đều đúng
520.  Việc đo lường sẽ trở nên dễ hơn khi nào?
a. Các tiêu chuẩn được xác định đúng đắn
b. Thành quả của nhân viên được xác định chính xác
c. Không xác định được các tiêu chuẩn đúng đắn
d. Các tiêu chuẩn được xác định đúng đắn và thành quả của nhân viên được xác định chính xác
521. Mục đích của kiểm tra:
a. Phát hiện các điểm không phù hợp
b. Đảm bảo kết quả phù hợp mục tiêu
c. Nắm được tiến bộ, chất lượng công việc
d. Tất cả đều đúng
522. Tác dụng của kiểm tra:
a. Hiệu quả công việc của nhân viên, việc thực hiện mục tiêu tổ chức
b. Tìm ra nguyên nhân, các biện pháp hạn chế hay loại bỏ và áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu
c. Phát hiện ra các sai biệt và phân tích
d. Tất cả đều đúng
523.  Các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra
a. Cơ chế kiểm tra khách quan, chính xác và theo tiêu chuẩn thích hợp
b. Kiểm tra được thực hiện tại các điểm trọng yếu (critical)
c. Việc kiểm tra được thiết kế trên cơ sở hoạt động của tổ chức và theo vị trí của đối tượng được kiểm soát
d. Tất cả đều đúng
524. Các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra
a. Kiểm tra dẫn đến hoạt động khắc phục
b. Kiểm tra đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả kinh tế
c. Hệ thống kiểm tra phù hợp môi trường văn hóa của tổ chức
d. Tất cả đều đúng
525. Phải lấy mẫu kết quả khi đo lường (không kiểm tra toàn bộ kết quả) vì:
a. Không khả thi với trường hợp kiểm tra phá hủy
b. Làm chậm quá trình sản xuất
c. Tốn kém (hóa chất, năng lượng, lao động,..)
d. Tất cả đều đúng
526. Ba hình thức kiểm tra là gì?
a. Kiểm tra hiện hành (trong khi thực hiện)
b. Kiểm tra phản hồi (sau khi thực hiện)
c. Kiểm tra lường trước (trước khi thực hiện)
d. Tất cả đều đúng
527. Ưu thế của kiểm tra lường trước (trước khi thực hiện) không là:
a. Biện pháp hiệu quả nhất về sử dụng nguồn lực, chi phí
b. Hoạt động khắc phục
c. Sử dụng tốt về thời gian, thiệt hại
d. Tất cả đều đúng
528. Kiểm tra lường trước (trước khi thực hiện) không có đặc điểm sau?
a. Tiên liệu các vấn đề có thể phát sinh để tìm cách ngăn chặn trước
b. Tổ chức chủ động đối phó các phát sinh trong tương lai
c. Mục đích là sửa chữa các sai biệt các mục tiêu (hoạt động khắc phục)
d. Tất cả đều sai
529. Kiểm tra hiện hành (trong khi thực hiện) có đặc điểm là gì?
a. Thực hiện trong quá trình thực hiện công việc
b. Phát hiện kịp thời các sai lệch
c. Đưa ra các biện pháp và áp dụng đạt hiệu quả mong muốn
d. Tất cả đều đúng
530.  Điều không phải là hạn chế của kiểm tra phản hồi là gì?
a. Quá chậm vi khi kiểm tra thi đã bị thiệt hại
b. Là hoạt động phòng ngừa
c. Cả hai đều đúng
d. Cả hai đều sai
531. Đặc điểm của kiểm tra phản hồi:
a. Thực hiện kiểm tra sau khi hoàn thành công việc
b. Mục đích là sữa chữa các sai biệt của mục tiêu (hoạt động khắc phục)
c. Mục đích là lần hoạt động sau sẽ tốt hơn (hoạt động phòng ngừa)
d. Tất cả đều đúng
532. Các hình thức thay thế kiểm tra trực tiếp như thế nào?
a. Chọn lọc nhân viên
b. Huấn luyện kỹ năng thực hiện cho nhân viên
c. Tiêu chuẩn hóa: hướng dẫn công việc, quy định, quy trình
d. Tất cả đều đúng
533. Theo H.Koontz và O’Donnell “ cơ chế kiểm soát cần phải được thiết kế trên__________ và căn cứ theo cấp bậc của đối tượng được kiểm soát”
a. Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp
b. Các hoạt động của doanh nghiệp
c. Văn hóa doanh nghiệp
d. Cơ sở khách quan
534. Nhà quản trị chỉ cần kiểm soát khi
a. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đã giao
b. Trước khi thực hiện
c. Sau khi thực hiện
d. Tất cả các câu đều đúng
535. Trong công tác kiểm soát, nhà quản trị nên làm gì?
a. Phân cấp công tác kiểm soát khuyến khích tự giác mỗi bộ phận
b. Để mọi cái tự nhiên không cần kiểm soát
c. Tự thực hiện trực tiếp
d. Giao hoàn toàn cho cấp dưới
